Chương
Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006 – 2010.

MỞ ĐẦU
Công nghiệp điện - điện tử là một trong những ngành được xác định là ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam trong những năm tới. Trong những năm qua, ngành công nghiệp điện - điện tử luôn có sự biến đổi nhanh chóng và giữ vai trò không thể thay thế trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. 
Đối với ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai, mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, những năm gần đây cũng đã từng bước trở thành một trong những ngành công nghiệp đóng một vai trò chủ đạo trong sự tăng trưởng của ngành công nghiệp và đóng góp một phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của địa phương.
Xuất phát từ vai trò của ngành công nghiệp điện - điện tử, ngay từ những năm 2000, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và xây dựng chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai đến năm 2010, với mục tiêu phát triển nhanh ngành công nghiệp điện - điện tử, đưa tỷ trọng ngành điện, điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp. Đến nay, sau 5 năm xây dựng và thực hiện chương trình, ngành công nghiệp điện - điện tử đã có quy mô gấp gần 2 lần so với năm 2000, với sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình cũng đã phát sinh nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh cho phù hợp với định hướng chung của ngành công nghiệp và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử. 

Thực hiện Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phê duyệt đề cương điều chỉnh Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010, Sở Công nghiệp Đồng Nai lập Đề án điều chỉnh: “Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010”.
Báo cáo gồm những nội dung sau:
- Chương I: Sự cần thiết phải điều chỉnh Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử.

- Chương II: Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai.
- Chương III: Hiện trạng và xu hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử trong nước và quốc tế.

- Chương IV: Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006 – 2010.
- Chương V: Các giải pháp và kiến nghị
- Chương VI: Tổ chức thực hiện
Chương I

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH                   PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
I.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2001 – 2005.
I.1.1. Đánh giá kết quả triển khai các mục tiêu của chương trình
Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1181/QĐ.CT.UBT ngày 22/4/2002. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử đã đạt được một số mục tiêu sau:

1) Về mục tiêu chung: 

Với mục tiêu đến năm 2010 “Xây dựng ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện và điện tử của địa phương thành một ngành kinh tế quan trọng, có trình độ công nghệ cao và có tác động tốt đến sự phát triển sản xuất và đời sống”, thời gian qua ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai đã từng bước khẳng định vai trò là một ngành kinh tế quan trọng, thể hiện quy mô ngày càng lớn mạnh, là ngành thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, trình độ công nghệ cao. Sản phẩm của ngành đa dạng, phong phú, đáp ứng nhiều lĩnh vực của sản xuất và đời sống.

2) Một số mục tiêu cụ thể:

a) Cơ cấu

Đến năm 2005, Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) của ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm trên 13,2% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đạt mục tiêu chương trình đề ra (mục tiêu chương trình đến năm 2010, tỷ trọng ngành chiếm từ 10 – 15% trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp).

b) Thị trường

Mục tiêu đề ra tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, trong những năm qua các doanh nghiệp đã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi cả nước. Nhiều sản phẩm điện - điện tử của Đồng Nai có mạng lưới tiêu thụ khắp cả nước như máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, ti vi, máy biến áp, ắc quy, dây cáp điện, bóng đèn... Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã mở rộng sản xuất và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới như bảng mạnh điện tử, các linh kiện điện tử... đóng góp gần 28% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Do đó, có thể đánh giá mục tiêu về thị trường của ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2005 về cơ bản đã đạt mục tiêu.

c) Lao động

Đến năm 2005, lao động ngành công nghiệp điện - điện tử là 28.482 người, tăng so với năm 2000 gần 12.000 lao động, nhìn chung lao động ngành điện - điện tử chủ yếu là lao động được qua đào tạo (đào tạo nghề hoặc doanh nghiệp tự đào tạo). Với mục tiêu đề ra đến năm 2010, giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động được cung ứng thông qua đào tạo hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tóm lại, đến năm 2005 chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử đến 2010 về cơ bản đã đạt được những mục tiêu chính trong giai đoạn 2001 – 2005 đã đề ra. Đây là một trong những thành công lớn của chương trình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả đạt được của chương trình điện - điện tử giai đoạn 2001 – 2005, đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Đồng Nai hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2001 – 2005, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển giai đoạn 2006 – 2010. Tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng nhìn chung chương trình vẫn còn một số tồn tại như tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001 – 2005 nhìn chung còn thấp (bình quân 13,4%/năm), thấp hơn với bình quân chung của ngành (bình quân 18,2%/năm). Cơ cấu ngành chuyển dịch chậm, thị trường một số sản phẩm xuất khẩu chính giảm sút... Chi tiết về ngành sẽ được đánh giá sâu trong phần thực trạng phát triển của ngành giai đoạn 2001 – 2005 ở phần sau.

I.1.2. Những thuận lợi và khó khăn
Chương trình phát triển công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt triển khai xây dựng từ tháng 6/2000. Để đạt được những kết quả trên, quá trình xây dựng và triển khai chương  trình có những thuận lợi như sau:

1) Xác định vai trò, tầm quan trọng của ngành công nghiệp điện - điện tử đối với phát triển ngành công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế của địa phương nói chung, do đó các cấp, các ngành đã có sự thống  nhất cao trong chỉ đạo và thực hiện chương trình.
2) Kinh tế trong nước có những bước khởi sắc do những ảnh hưởng của tình hình khủng hoảng tài chính khu vực dần được khắc phục. Các chính sách của nhà nước về kích cầu, khuyến khích đầu tư trong nước, luật doanh nghiệp... đã tạo sức mua thị trường trong nước đối với sản phẩm điện - điện tử ngày càng tăng.

3) Ngành công nghiệp điện -  điện tử từ những năm 2000, trước khi xây dựng chương trình đã có quy mô tương đối lớn, chiếm một tỷ trọng đáng kể (trên 10%) trong tổng thể ngành công nghiệp và giai đoạn 1996 – 2000 có tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân trên 28%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng bình quân 20,3%/năm). Đây là tiền đề quan trọng về cơ sở vật chất cho thực hiện chương trình.
4) Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, sau thời khủng hoảng giảm sút, nay đã có sự phục hồi và ngày càng được tỉnh quan tâm trong công tác xúc tiến đầu tư, là ngành được tỉnh ưu tiên trong kêu gọi thu hút đầu tư và các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài trong thời gian qua.
5) Có sự tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử trong nước và đầu tư nước ngoài. Trên địa bàn tỉnh, ngoài các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp còn lại chủ yếu thuộc Trung ương quản lý, do đó được tập trung đầu tư. Nhìn chung các doanh nghiệp trong nước cũng đã có sự nỗ lực to lớn trong việc đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, mở rộng thị trường, nhất là các sản phẩm thiết bị, vật liệu điện, điện tử dân dụng. 
Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chương trình điện - điện tử giai đoạn 2001 – 2005 cũng còn những tồn tại, xuất phát từ những khó khăn như sau:
1) Ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành hàng nhìn chung mang tính công nghệ cao, cần vốn đầu tư lớn, nhưng mức độ rủi ro cao. Tốc độ đổi mới công nghệ rất nhanh, sản phẩm đa dạng và vòng đời sản phẩm ngắn... Do đó rất khó khăn trong việc đầu tư và hoạch định cơ chế, chính sách, định hướng chiến lược.

2) Hội nhập kinh tế ngày càng sâu, thị trường mở rộng... Tuy nhiên, do đặc thù về công nghệ, việc chuyên môn hoá và toàn cầu hoá trong ngành hàng đang diễn ra rất quyết liệt, các tập đoàn xuyên quốc gia luôn nắm vai trò quyết định trong các chiến lược phát triển ngành hàng.
3) Khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp điện - điện tử rất yếu, xuất phát điểm thấp so với khu vực và thế giới. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực... trên bình diện quốc gia còn nhiều yếu kém, chưa hội đủ những điều kiện cần thiết cho phát triển ngành hàng mang tính công nghệ cao và hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài.

4) Cơ chế, chính sách, định hướng chiến lược phát triển ngành từ trung ương đến địa phương chưa được hình thành. Do đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình còn mang tích chất đặc thù của địa phương, chưa có sự chỉ đạo thống nhất trong công tác quy hoạch ngành hàng trên phạm vi cả nước.
I.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2010 cần thiết phải điều chỉnh xuất phát từ một số yêu cầu sau:

I.2.1. Phù hợp với xu hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử của cả nước nói chung và Vùng KTTĐPN nói riêng.

Hiện nay, trên giác độ cả nước tuy chưa hình thành chiến lược phát triển cho ngành công nghiệp điện - điện tử. Tuy nhiên, trong định hướng chiến lược phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 chỉ rõ, Việt Nam sẽ xây dựng được một số ngành công nghiệp nòng cốt quan trọng với công nghệ tiên tiến, trong đó có ngành công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin. Đối với ngành điện và cơ điện tử, thực hiện sản xuất kinh doanh bằng các nguồn lực huy động từ tư nhân, đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Chuyển đổi hình thức sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu phi Nhà nước. Từ nay đến năm 2010 chuyển dịch các cơ sở sản xuất sang khu vực ngoại thành và nông thôn, khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục hình thành các khu, cụm chuyên môn hoá sản xuất, chế biến, lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị văn phòng. Từ năm 2001 – 2010, chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ bằng nhiều hình thức. Phát triển sản xuất linh kiện, phụ tùng, thiết bị.

Riêng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004, trong đó định hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử thành ngành công nghiệp mũi nhọn... Hiện nay, thành phố Hồ Chính Minh là địa phương có ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước cũng đang xây dựng quy hoạch phát triển ngành hàng thời gian tới.

I.2.2. Yêu cầu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010.

Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện -  điện tử đến năm 2010 được xây dựng từ năm 2000, trong bối cảnh quy hoạch tổng kinh  tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2010 (điều chỉnh) chưa được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh. Ngày 04/03/2003, Chính phủ đã có Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001 - 2010, do đó việc điều chỉnh chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử hiện nay sẽ phù hợp với quy hoạch tổng thể KT – XH của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt.

I.2.3. Triển khai Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010, có tính đến 2015.
Quy hoạch ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010, có tính đến 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 746/2005/QĐ.CT.UBT ngày 4/2/2005, trong đó đã định hướng phát triển ngành công nghiệp điện – điện tử là một ngành công nghiệp trọng yếu, ngành công nghiệp mũi nhọn. Mục tiêu của ngành trong những năm tới phải phát triển với tốc độ cao, tạo chuyển dịch mạnh mẽ và nâng tỷ trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp... Do đó, việc điều chỉnh chương trình cho phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp điện – điện tử trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết và cấp bách.
I.2.4. Xu thế phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho nhiều nền kinh tế các nước đang phát triển thành công trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa nền kinh tế.

Với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành là một nước công nghiệp, trong đó Đồng Nai sẽ là tỉnh “đi trước - về trước”. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải phát triển những ngành có trình độ công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao... mà ngành điện - điện tử là ngành tiên phong, mũi nhọn. Do đó, xu hướng công nghiệp hóa, hiện hóa không thể thiếu vai trò mũi nhọn của ngành công nghiệp điện – điện tử trong giai đoạn tới.
I.2.5. Hội nhập kinh tế quốc tế
Tiến trình hội nhập với nền kinh tế của Việt Nam ngày càng sâu và toàn diện, cần phải có những giải pháp mới cho phát triển của ngành để tồn tại và phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp ngành công nghiệp điện - điện tử nhanh chóng tiếp cận công nghệ thế giới để thúc đẩy phát triển nhanh, đi tắt đón đầu, phát triển lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Với sự phát triển ổn định và ngày càng hoàn thiện các điều kiện vật chất, kỹ thuật, xã hội... sẽ từng bước tiếp nhận xu thế chuyển giao công nghệ, vốn đầu tư từ các nước phát triển.
I.2.6. Xuất phát từ những tồn tại của việc thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2001-2005.
Giai đoạn 2001 – 2005, tuy đạt được một số mục tiêu của chương trình nhưng việc triển khai chương trình vẫn còn những khó khăn, tồn tại (đã đánh giá ở phần trên) cần được điều chỉnh, khắc phục kịp thời để có thể đạt được mục tiêu phát triển của chương trình vào năm 2010.

Việc điều chỉnh chương trình phát triển điện - điện tử giai đoạn 2006 – 2010 sẽ giúp đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai hiện nay (giai đoạn 2001 – 2005), nghiên cứu một số xu hướng, kinh nghiệm phát triển của một số quốc gia trong khu vực... qua đó để điều chỉnh lại mục tiêu và nội dung chương trình cho giai đoạn 2006 – 2010. 
Trên cơ sở thực trạng, những khó khăn tồn tại và những nội dung định hướng của chương trình, xây dựng và đề xuất hình thành hệ thống chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện nội dung chương trình đã đề ra.

Chương II

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN 
CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỒNG NAI

II.1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2001 - 2005.
II.1.1. Cơ sở sản xuất

Sau 5 năm, kể từ khi xây dựng và thực hiện chương trình, số lượng các doanh nghiệp ngành điện - điện tử đã tăng lên một cách đáng kể. Số lượng cơ sở của ngành đến năm 2005 là 88 cơ sở, tăng 59 cơ sở so với năm 2000, trong đó khu vực quốc doanh giảm 1 cơ sở do thực hiện sắp xếp và cổ phần hóa; khu vực ngoài quốc doanh tăng 35 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 25 doanh nghiệp, cụ thể:
	Danh mục
	Đvt
	Năm
	Chênh lệch 

	
	
	2000
	2005
	

	Toàn ngành CN
	Cơ sở
	7.604
	8.936
	+1.332

	Ngành điện, điện tử
	Cơ sở
	29
	88
	+ 59

	- QD Trung ương
	Cơ sở
	6
	6
	0

	- QD Địa phương
	Cơ sở 
	1
	0
	- 1

	- Ngoài quốc doanh
	Cơ sở
	13
	48
	+ 35

	- Đầu tư nước ngoài
	Cơ sở
	9
	34
	+ 25


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Ngành điện - điện tử với đặc thù chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp quốc doanh địa phương là Nhà máy điện cơ Đồng Nai, chuyên sản xuất các sản phẩm quạt điện dân dụng các loại. Từ năm 2002, Nhà máy đã chuyển thành Công ty cổ phần.

- Số lượng các doanh nghiệp quốc doanh trung ương không có sự thay đổi, chỉ duy nhất có Công ty SACOM đã chuyển sang công ty cổ phần từ trước năm 2000.
- Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu tập trung lĩnh vực sản xuất dây cáp điện các loại như Công ty SACOM, sản xuất dây điện (Công ty TNHH Ngô Han), lắp ráp, sản xuất động cơ điện và lắp ráp máy tính (PC), sản xuất phầm mềm quy mô nhỏ (Công ty TNHH Anh Nhân) và một số cơ sở sản xuất thiết bị điện như biến áp, ổn áp, dịch vụ sửa chữa... Nhìn chung các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ (ngoài công ty SACOM có quy mô lớn), các doanh nghiệp còn lại chủ yếu là các cơ sở nhỏ.
- Số lượng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian qua tăng đáng kể, tuy không có nhiều doanh nghiệp lớn như trong giai đoạn 1996-2000 như Fujitsu, Mabuchi, Việt Tường, Công ty SANYO... nhưng giai đoạn 2001 – 2005 có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và sản xuất với nhiều sản phẩm phong phú. Các doanh nghiệp ĐTNN đã và đang góp phần quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử, trong đó tập trung vào cả các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện, linh kiện và điện tử tiêu dùng ...
II.1.2. Giá trị sản xuất
Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân thời kỳ 1996 - 2000 là 30,1% và giai đoạn 2001 - 2005 là 14,3%/năm, thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung của toàn ngành (toàn ngành công nghiệp tăng 18,7%/năm) và Vùng (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2005 ngành công nghiệp điện - điện tử tăng bình quân 22%/năm). 
Trong ngành công nghiệp điện - điện tử, các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện tăng trưởng tương đối ổn định, riêng sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính (đế, bảng mạnh điện tử) những năm gần đây, do tình hình phải cạnh tranh với hàng của Trung Quốc nên sản xuất giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến tốc độ chung của ngành.

Tỷ trọng của ngành cũng giảm từ 16% năm 2000 xuống còn 13,2% năm 2005 (giảm 2,4%), điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu của ngành trong 5 năm qua không theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp Đồng Nai. Tình hình tăng trưởng và cơ cấu các thành phần như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ BQ (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-
2000
	2001-
2005
	1996-
2005

	1) Toàn ngành CN
	7.139
	17.992
	42.476
	20,3
	18,7
	19,5

	Ngành điện, điện tử
	771
	2.871
	5.613
	30,1
	14,3
	22,0

	- QD Trung ương
	566
	741
	1.523
	5,5
	15,5
	10,4

	- Ngoài quốc doanh
	2
	166
	400
	150,3
	19,2
	69,9

	- Đầu tư nước ngoài
	203
	1.964
	3.690
	54,5
	13,4
	33,6

	2) Cơ cấu (%)
	
	
	 
	 
	 
	 

	Ngành điện, điện tử
	10,8
	16,0
	13,2
	 
	 
	 

	- QD Trung ương
	73,4
	25,8
	27,1
	 
	 
	 

	- Ngoài quốc doanh
	0,3
	5,8
	7,1
	 
	 
	 

	- Đầu tư nước ngoài
	26,3
	68,4
	65,7
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.
Đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỷ trọng ngành công nghiệp điện - điện tử toàn vùng chiếm 6,7% tổng GTSXCN Vùng. Như vậy, tỷ trọng của ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai nhìn chung vẫn chiếm tỷ trọng cao gấp gần 2 lần bình quân chung toàn Vùng (13,2%). 

Trong các địa phương trong Vùng KTTĐPN, Ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai đứng thứ 2 sau thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 28% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 55,6%, BD 13,7%, Long An 2,7%).
Tình hình phát triển các thành phần như sau:
a) Công nghiệp quốc doanh trung ương (QDTW): Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996 – 2000 đạt 5,5%/năm. Đây là thời kỳ khó khăn của ngành điện - điện tử trong nước, do cạnh tranh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và có một doanh nghiệp lớn chuyển sang công ty cổ phần (Công ty Sacom). Các doanh nghiệp Trung ương chủ yếu tập trung sản xuất thiết bị điện (máy biến thế), vật liệu điện (dây cáp điện, bóng đèn...), bình ắc quy, ti vi, VCD, động cơ điện... 
Giai đoạn 2001 – 2005, tăng trưởng bình quân hàng năm 15,5%/năm, thời kỳ này các doanh nghiệp QDTW tập trung đầu tư, mở rộng sản xuất và tiêu thụ tốt trong nước nên tốc độ tăng tương đối cao và ổn định. Do tăng trưởng khá nên tỷ trọng công nghiệp trung ương tăng từ 25,8% năm 2000, lên 27,1% năm 2005.
b) Công nghiệp ngoài quốc doanh (NQD): Tăng trưởng bình quân 150,3%/năm giai đoạn 1996 – 2000. Sở dĩ tăng cao là do xuất phát điểm của công nghiệp ngoài quốc doanh thấp và đây là ngành hàng sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại nên NQD không phát triển, việc tăng nhanh là do công ty Sacom chuyển sang cổ phần thuộc thành phần ngoài quốc doanh. 
Giai đoạn 2001 – 2005, công nghiệp NQD có một số doanh nghiệp đầu tư lớn như công ty Ngô Han... ngoài ra công ty Sacom tiếp tục có tăng trưởng mạnh nên tốc độ tăng bình quân khá cao, đạt 19,2%/năm. Tỷ trọng công nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 5,8% năm 2000, lên 7,1% năm 2005.

c) Công nghiệp đầu tư nước ngoài (ĐTNN): Giai đoạn 1996 – 2000, tốc độ tăng bình quân 54,5%/năm, nguyên nhân tăng cao do giai đoạn này thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài có quy mô lớn như Fujitsu, Mabuchi, Việt Tường... nhiều doanh nghiệp đi vào sản xuất ổn định. 
Giai đoạn 2001 – 2005, tuy có thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành là công ty Fujitsu gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, nên sản xuất giảm, làm cho thành phần này ảnh hưởng theo, do đó tốc độ tăng bình quân giai đoạn này rất thấp, bình quân chỉ đạt 13,4%/năm. Tỷ trọng công nghiệp ĐTNN giảm từ 68,4% năm 2000, xuống  65,7% năm 2005 và hiện là thành phần đóng vai trò quyết định trong sự tăng trưởng của ngành điện - điện tử của Đồng Nai.
II.1.3. Thị trường
Thị trường của sản phẩm ngành công nghiệp điện - điện tử được tiêu thụ cả trong và ngoài nước, trong đó tiêu thụ trong nước chiếm gần 25%, xuất khẩu chiếm trên 75% doanh thu tiêu thụ. Tiêu thụ thị trường trong nước chủ yếu là sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước như ti vi, dây cáp điện, thiết bị điện,  ắc quy... sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước không đáng kể, điều đó cho thấy khả năng vươn tới thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước là hết sức khó khăn.
Ngành công nghiệp điện, điện tử là một ngành có kim ngạch xuất khẩu cao, đứng thứ 2 sau công nghiệp dệt may, giày dép. Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2000 tăng nhanh, bình quân đạt 117,3%/năm. 
Giai đoạn 2001 – 2005 tăng trưởng thấp, bình quân 3,6%/năm, do trong những năm qua Công ty Fujitsu bị giảm sút hợp đồng gia công cho nước ngoài. Tỷ trọng xuất khẩu của ngành so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp cũng giảm từ 44,7% năm 2000 xuống còn 27,6% vào năm 2005. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử, dây đồng, vật liệu điện... cụ thể các thành phần:
	Danh mục 
	Kim ngạch xuất khẩu (1.000USD) 
	Tốc độ BQ (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005

	Toàn ngành CN
	517.172
	1.480.680
	2.861.190
	23,4
	14,1

	Ngành điện, điện tử
	13.660
	661.814
	790.677
	117,3
	3,6

	- QD Trung ương
	502
	0
	0
	 
	 

	- Ngoài quốc doanh
	0
	8
	0
	 
	 

	- Đầu tư nước ngoài
	13.158
	661.806
	790.677
	118,9
	3,6

	So với toàn ngành (%)
	2,6
	44,7
	27,6
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê

Thị trường xuất khẩu của ngành công nghiệp điện - điện tử chủ yếu xuất khẩu đi các nước Philippine, Singapore, Trung Quốc... Sản phẩm xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảng mạch điện tử của Công ty Fujitsu (chiếm trên 60% kim ngạch xuất khẩu của ngành), ngoài ra còn một số sản phẩm như micro motor, cuộn dây điện từ chống nhiễu, cuộn phát xung... Tuy ngành công nghiệp điện - điện tử xuất khẩu lớn, nhưng nguyên liệu cho sản xuất của ngành chủ yếu nhập khẩu, phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu của nước ngoài, sản xuất chủ yếu gia công, điều này là một trong những khó khăn cho ngành trong tiến trình hội nhập.
Đối với các doanh nghiệp trong nước, việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu “thị trường khe, ngách” cũng vô cùng khó khăn và mất nhiều công sức. Vì các danh nghiệp đang thiếu thông tin về thị trường ngoài nước, nhất là các thị trường xa xôi như châu Phi hay một số nước kém phát triển hơn Việt Nam. Một số doanh nghiệp tìm được đối tác để gia công hàng xuất khẩu nhưng lại không đủ vốn và công nghệ để sản xuất, nên đành phải chuyển giao sang cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một nguyên nhân nữa khiến năng lực cạnh tranh của hàng điện tử của doanh nghiệp trong nước bị yếu, đó là trong khi ngành công nghiệp sản xuất linh kiện còn chưa phát triển thì thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất lại quá cao. Vì thế, hàng Việt Nam cạnh tranh về giá ở thị trường trong nước còn khó, chưa nói gì đến cạnh tranh ở nước ngoài. 

II.1.4. Vốn đầu tư 
Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử đến năm 2004 là 8.607 tỷ đồng (tương đương với 570 triệu USD), chiếm 11,6% tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp. So với năm 2000, quy mô vốn của ngành đã tăng lên 3.620 tỷ đồng (tương đương 240 triệu USD), chủ yếu do thu hút đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước trong 4 năm qua đầu tư khoảng trên 300 tỷ đồng (khoảng 20 triệu USD). Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư bình quân giai đoạn 2001 – 2004 là 10,6%/năm.
Cơ cấu vốn đầu tư ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm tỷ trọng cao nhất là thành phần có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm tỷ trọng trên 91%, công nghiệp trong nước chỉ chiếm chưa tới 10% (trong đó công nghiệp quốc doanh trung ương chiếm tỷ trọng 5%, công nghiệp ngoài quốc doanh 3,9%). Điều này cho thấy ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai phụ thuộc chủ yếu vào sự tăng trưởng của thành phần đầu tư nước ngoài và tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp điện - điện tử.

Đối với các ngành sản phẩm, cơ cấu vốn đầu tư cho sản xuất nhóm sản phẩm như sau:

- Sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính:  28,7%.

- Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện:      20,1%.

- Sản xuất thiết bị điện tử gia dụng:         15,5%.
- Sản xuất linh kiện:                                 35,7%.

Qua cơ cấu trên cho thấy vốn đầu tư sản xuất linh kiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong các nhóm sản phẩm, điều này nói lên công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp điện tử Đồng Nai đã hình thành và có xu hướng phát triển. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm điện tử gia dụng là nhóm có khả năng cạnh tranh thấp ở Việt Nam (do chủ yếu lắp ráp) lại chiếm tỷ trọng thấp nhất, đây cũng là một trong những đặc thù (thuận lợi) của ngành công nghiệp điện tử Đồng Nai so với cả nước (điện tử gia dụng chiếm tỷ trọng lớn).
Về quy mô vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử như sau:

- Bình quân vốn đầu tư cho 1 doanh nghiệp năm 2004: 243 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp có quy mô vốn trên 10 tỷ đồng: 38 doanh nghiệp;
- Số doanh nghiệp (cơ sở) có quy mô vốn nhỏ hơn 10 tỷ đồng: 44 cơ sở.

Qua số liệu trên cho thấy, nhìn chung các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử có quy mô vốn lớn, các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ chủ yếu một số doanh nghiệp trong nước.

II.1.5. Trình độ kỹ thuật công nghệ
Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp điện - điện tử nhìn chung cao hơn các ngành công nghiệp khác trên địa bàn. Với đặc thù ngành hàng gắn liền với sản xuất những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ hiện đại, do đó các doanh nghiệp ngành điện - điện tử là những doanh nghiệp được đầu tư công nghệ hiện đại, trong đó chủ yếu công nghệ nhập khẩu. Bên cạnh đó, ngành hàng đòi hỏi công nghệ và vốn hơn các ngành khác nên rất ít doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tư vào lĩnh vực này.
Thời gian qua, Đồng Nai đã thực hiện việc đánh giá khá chi tiết về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với hệ thống các thông số đánh giá khoa học và tương đối toàn diện. Qua số liệu báo cáo về hiện trạng về trình độ công nghệ của Đồng Nai (tháng 3/2005) được xác định và so sánh đánh giá thông qua các hệ số thành phần Kỹ thuật - Technoware (T), Con người -Humanware (H), Thông tin - Infoware (I), Tổ chức - Orgaware (O) và hệ số đóng góp của công nghệ TCC cho thấy các thành phần công nghệ của ngành công nghiệp điện - điện tử đều cao hơn so với trung bình toàn tỉnh, cụ thể:
	Danh mục
	T
	H
	I
	O
	TCC

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	Ngành Điện tử
	0,6736
	0,8573
	0,4583
	0,8058
	0,6774

	Chênh lệch
	+0,0518
	+0,0551
	+0,0635
	+0,0689
	+0,0107


Nguồn: Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai.

- Từ số liệu trên cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quan nhất về hiện trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai. Chỉ số “Hệ số đóng góp của công nghệ” (TCC) có giá trị trên trung bình (TCC=0,6218). Trong đó các chỉ số thành phần “Kỹ thuật” (T), “Con người” (H), “Thông tin” (I), “Tổ chức” (O) có giá trị tương ứng (0,8022; 0,3948; 0,7369; 0,6667). Hai thành phần T (Technoware) và I (Infoware) đạt ở mức khá, nhưng thành phần H (Humanware) đạt thấp.

- Ngành công nghiệp điện – điện tử có 30 doanh nghiệp được khảo sát, đây là ngành có các chỉ số T, H, I, O và TCC khá cao. Trong tổng số 30 doanh nghiệp được khảo sát thì có đến 29 doanh nghiệp đạt trên mức trung bình. Tuy nhiên, theo bảng số liệu trên cũng cho thấy trình độ công nghệ của ngành điện - điện tử tuy cao hơn bình quân chung toàn ngành, nhưng mức độ cao hơn không đáng kể, điều đó cho thấy trình độ công nghệ của ngành điện - điện tử Đồng Nai nhìn chung vẫn còn thấp, không có lạc hậu nhưng cũng chỉ đạt mức trên trung bình là chủ yếu. 

Theo kết quả tổng hợp từ điều tra các doanh nghiệp điện - điện tử do Sở Công nghiệp thực hiện, trình độ công nghệ của ngành được các doanh nghiệp tự đánh giá như sau:
	Danh mục
	Tiên tiến
	Trung bình
	Lạc hậu

	Ngành Điện - điện tử (%)
	61,9
	28,6
	9,5

	- Quốc doanh Trung ương
	33,3
	66,7
	0

	- Ngoài  quốc doanh
	25
	25
	50

	- Đầu tư nước ngoài
	78,6
	21,4
	0


Nếu không tính các cơ sở nhỏ ngoài quốc doanh (chỉ tính doanh nghiệp) cho thấy trình độ tiên tiến ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm đến gần 62%. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có công nghệ tiên tiến cao (gần 80%), các doanh nghiệp QDTW chủ yếu công nghệ trung bình (67%). Đối với ngoài quốc doanh, do nhiều doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu nên tỷ lệ trình độ tiên tiên thấp (25%). Tuy nhiên, việc tổng hợp điều tra tự đánh giá của doanh nghiệp nói trên chỉ mang tính chất tham khảo, do quá trình đánh giá trình độ công nghệ là một quá trình hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có quy trình và hệ thống tiêu chí xác định khác nhau.
Riêng về xây dựng các hệ thống đảm bảo chất lượng thì tỷ lệ các doanh nghiệp ngành điện - điện tử đạt chứng chỉ về hệ thống đảm bảo chất lượng các loại tương đối cao, với những doanh nghiệp có chứng chỉ chứng tỏ quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã được chuẩn hoá, cụ thể:
	Danh mục
	Có chứng chỉ chất lượng (%)
	Chưa có chứng chỉ chất lượng (%)

	Trung bình toàn tỉnh
	33,20
	66,80

	Ngành Điện tử
	70,97
	29,03


Các doanh nghiệp có chứng chỉ chất lượng trong ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm đến trên 70%, trong khi đó trung bình toàn tỉnh chỉ đạt trên 30%. Điều này cũng khẳng định một lần nữa ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành có trình độ công nghệ và kỹ thuật cao hơn các ngành khác, do đó công tác quản lý chất lượng cũng được quan tâm.
II.1.6. Lao động và nguồn nhân lực

Lao động của ngành đến năm 2005 có 28.482 người, chiếm 8,8% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp (324.596 người). Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 – 2005 là 26%/năm, là ngành có tốc độ tăng lao động lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu. Điều này cũng phần nào nói lên mặc dù công nghiệp điện, điện tử (nhất là lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử) của Đồng Nai tuy phát triển và là ngành mang tính công nghệ cao, nhưng nhìn chung vẫn còn mang nhiều tính thủ công trong sản xuất. Cơ cấu lao động tăng từ 2,5% năm 1995 lên 8,1% năm 2000 và 8,8% năm 2005.
Theo báo cáo kết quả đề tài điều tra đánh giá trình độ công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ (tháng 3/2005), trình độ lao động toàn tỉnh và của ngành điện - điện tử như sau:

	Danh mục
	Trên    ĐH 
	Đại             học
	Cao đẳng, trung cấp 
	PT   TH 
	Sơ   cấp 

	Toàn tỉnh (%)
	0,20
	6,14
	5,96
	49,47
	32,26

	Ngành Điện tử
	0,09
	5,53
	6,13
	66,02
	22,23


- Qua quá trình điều tra cho thấy một thực tế là cán bộ lãnh đạo (Trưởng phòng, Quản đốc...) trong rất nhiều doanh nghiệp chỉ có trình độ “Trung cấp”. Khi đi sâu phân tích cho thấy mặc dầu trình độ học vấn, kinh nghiệm của lao động không cao, thế nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn chưa chú trọng thoả đáng tới công tác đào tạo và đào tạo lại trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tiến hành đào tạo trong nội bộ khi tuyển mới, ít khi quan tâm tới công tác đào tạo cập nhật và nâng cao trong quá trình làm việc. 

- Đề tài đã khảo sát 528 doanh nghiệp với 215.817 lao động, trong số đó chỉ 6,34% có trình độ đại học và sau đại học, số lao động ở trình độ sơ cấp và phổ thông trung học lại chiếm đến 81,73%. Đây có thể coi là một rào cản mà Đồng Nai phải tìm cách khắc phục để thu hút hơn nữa các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao.

Tuy trình độ đầu vào của nguồn nhân lực của ngành còn khá thấp, nhưng nhờ việc đào tạo nội bộ (tự đào tạo) nên khả năng vận hành và tiếp thu công nghệ của các ngành đạt ở mức độ khá, cụ thể:
	Danh mục
	Thấp
	Trung bình
	Khá
	Cao
	Rất cao

	Toàn tỉnh (%)
	1,60
	14,57
	50,90
	29,54
	3,39

	Ngành Điện tử
	3,33
	0,00
	40,00
	43,33
	13,33


II.1.7. Hiệu quả đầu tư
Ngành công nghiệp điện, điện tử năm 2004 có hiệu quả lớn hơn hiệu quả chung toàn ngành, bình quân lợi nhuận/vốn ngành đạt 8,5%, cao hơn bình quân chung toàn ngành 2,5%, cụ thể:
	Danh mục
	Vốn đầu tư
31/12/2004
(Tr.đ)
	Tỷ lệ
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/LĐ)

(Tr.đ)
	Vốn/LĐ
(Tr.đ)
	LN/Vốn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Toàn ngành CN
	73.989.443
	25,35
	76,7
	256,1
	6,0

	Ngành điện, điện tử
	8.606.695
	22,9
	150,7
	399,7
	8,5

	- QD Trung ương
	426.311
	30,25
	185,5
	531,6
	2,7

	- Ngoài quốc doanh
	333.932
	23,7
	281,9
	687,31
	15,3

	- Đầu tư nước ngoài
	7.846.452
	22,6
	146,2
	387,6
	8,5


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.
- Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp QDTW có hiệu quả thấp nhất, năm 2004 tỷ suất lợi nhuận/vốn chỉ đạt 2,7%. Công nghiệp ngoài quốc doanh đạt khá cao 15,3%. Riêng công nghiệp ĐTNN bằng bình quân chung của ngành 8,5%.
- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2004 là 8.607 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,6% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Quy mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động 399,7 triệu đồng, gấp 1,5 lần so bình quân toàn ngành. Tuy nhiên ngành công nghiệp điện - điện tử cũng vẫn là một trong những ngành có suất đầu tư trung bình.

- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 3.246 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 22,9%, thấp hơn bình quân chung toàn ngành và cũng là một trong những ngành có tỷ lệ VA/GO thấp nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu. Ngành thiết bị văn phòng máy tính (ngành 30) sản xuất bảng mạch điện tử chỉ đạt 14,49%, 2 ngành còn lại đạt cao (ngành 31 đạt 28,95% và ngành 32 đạt 30,14%). Điều này cũng cho thấy lĩnh vực lắp ráp thiết bị văn phòng, máy tính có giá trị gia tăng thấp nhất. Các lĩnh vực còn lại như sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện, linh kiện điện tử có VA cao nhất (trên 30%) và sản xuất điện tử gia dụng (ti vi, DVD...) có giá trị gia tăng trung bình (dưới 30%), do có phần nội địa hoá một số chi tiết.
- Năng suất lao động tính theo giá trị VA đạt mức 150,7 triệu đồng/lao động, gấp gần 2 lần năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh có năng suất cao nhất, gấp gần 4 lần so với bình quân chung của ngành.
Tóm lại, ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai đều có năng suất lao động, lợi nhuận và suất đầu tư cao hơn bình quân chung toàn ngành công nghiệp. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của ngành lại thấp hơn bình quân chung toàn ngành, điều này chứng tỏ rằng ngành công nghiệp điện - điện tử vẫn còn gia công nhiều (lĩnh vực thiết bị văn phòng máy tính). Điều này cũng phù hợp với lộ trình phát triển trong quá trình hình thành và phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung hiện đang ở trong giai đoạn đầu, thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển ngành công nghiệp điện tử, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào lắp ráp và sản xuất những linh kiện công nghệ đơn giản, tận dụng nguồn nhân lực trong nước.
II.1.8. Sản phẩm
1. Sản phẩm chủ yếu

Theo phân ngành thống kê, sản phẩm ngành công nghiệp điện - điện tử bao gồm 3 ngành chính:

- Ngành sản xuất sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính (ngành 30): Chủ yếu sản phẩm bảng mạnh điện tử (Cty Fujitsu). Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp tư nhân lắp ráp máy tính cá nhân (PC) như công ty Anh Nhân, Đức Nhân. Riêng đối với sản phẩm phần mềm (gia công phần mềm) hiện nay đã xuất hiện trên địa bàn, tuy nhiên còn nhỏ lẻ và doanh thu chưa đáng kể. Tỷ trọng GTSXCN của nhóm sản phẩm này chiếm 21,1% toàn ngành công nghiệp điện - điện tử.
- Ngành sản xuất sản phẩm thiết bị điện, điện tử (ngành 31): Đây là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành công nghiệp điện - điện tử, năm 2005 chiếm tỷ trọng 68,4% tổng GTSXCN của ngành. Các sản phẩm gồm các loại thiết bị điện như: Máy biến thế, động cơ điện, ắc quy... Các loại vật liệu điện gồm có dây cáp điện các loại (chiếm tỷ trọng lớn) và một số linh kiện điện tử như biến thế trung tần, micro motor, cuộn phát xung...
- Ngành sản xuất sản phẩm radio, ti vi, thiết bị truyền thông (ngành 32): Đây là ngành thuộc các sản phẩm điện tử tiêu dùng như ti vi, đầu DVD... Năm 2005, tỷ trọng nhóm sản phẩm này chiếm 10,5% tổng GTSXCN của ngành. Hiện nay, tình hình thu hút đầu tư những sản phẩm thuộc nhóm này có xu hướng gia tăng trong thời gian tới, khi các sản phẩm kỹ thuật số như camera, máy chụp hình... sẽ được sản xuất thời gian tới trên địa bàn tỉnh.
(Chi tiết về sản lượng các loại sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp điện - điện tử năm 2005 được thể hiện trong phần phụ lục A.4)
Tuy nhiên, để đánh giá cụ thể hơn và phân tích sâu vào các nhóm sản phẩm chính của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai, có thể chia sản phẩm của ngành công nghiệp điện - điện tử thành các nhóm sản phẩm chính như sau:
	Nhóm sản phẩm
	Năm 2005

	1 - Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính
	21,1%

	2 - Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện
	43,6%

	3 - Sản xuất thiết bị điện tử gia dụng
	19,1%

	4 - Sản xuất linh kiện điện, điện tử
	16,2%

	Tổng cộng
	100%


1) Nhóm sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính: Các sản phẩm hiện nay chủ yếu lắp ráp bảng mạch điện tử (bo mạch) cho máy tính, chưa có sản phẩm máy tính hoàn chỉnh. Một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện lắp ráp hoàn chỉnh máy tính, tuy nhiên số lượng còn khiêm tốn (công ty Anh Nhân và một số cơ sở nhỏ). Tỷ trọng của nhóm sản phẩm này hiện nay chiếm khá cao, năm 2005 chiếm 21,1% ngành.
2) Nhóm sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện: Các sản phẩm này gồm Máy biến thế, ổn áp, quạt công nghiệp, động cơ điện, dây điện các loại, công tắc, cầu chì, bóng đèn... Hiện nay các sản phẩm này chiếm tỷ trọng 43,6% ngành, trong đó các sản phẩm vật liệu điện (dây cáp điện các loại chiếm tỷ trọng trên 50%), tập trung các doanh nghiệp QDTW (6/7 doanh nghiệp) sản xuất.
3) Nhóm sản phẩm điện tử gia dụng: Đây là nhóm sản phẩm gồm những sản phẩm hoàn chỉnh như ti vi, DVD, quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà... Nhóm sản phẩm này hiện nay chiếm tỷ trọng 19,1% toàn ngành, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất trong các sản phẩm này là tủ lạnh, máy giặt, điều hoà của công ty Sanyo (chiếm trên 60%).
4) Nhóm sản phẩm linh kiện các loại: Đây là những linh kiện phục vụ cho máy móc thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử gia dụng, linh kiện điện cho lắp ráp ô tô, xe máy,... nhóm linh kiện này rất phong phú, đa dạng và thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này tăng nhanh. Tỷ trọng của nhóm sản phẩm này hiện nay chiếm trên 16,2% ngành. Đây là nhóm sản phẩm có nhiều triển vọng trong tương lai.
2. Khả năng cạnh tranh

Theo kết quả nghiên cứu đề tài Lộ trình tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể đánh giá khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp điện – điện tử như sau:
a) Sản phẩm có khả năng cạnh tranh:

- Động cơ điện

- Sản phẩm tủ lạnh, máy giặt (ĐTNN)
- Máy biến thế các loại
- Bảng mạch điện tử (ĐTNN)
- Đế bảng mạch điện tử (ĐTNN)
- Micro motor (ĐTNN)
- Biến thế trung tần (ĐTNN)
- Linh kiện điện tử (ĐTNN)

- Dây cáp điện các loại
- Ắc quy

b) Sản phẩm có khả năng cạnh tranh có điều kiện:
- Ti vi, CD, DVD (điện tử gia dụng)
- Sản phẩm quạt điện các loại.
Qua việc xác định khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm cho thấy nhìn chung ngành điện – điện tử của Đồng Nai có khả năng cạnh tranh so với khu vực. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý, công nghệ, thị trường xuất khẩu... Đối với những sản phẩm khả năng cạnh tranh có điều kiện chủ yếu các doanh nghiệp trong nước sản xuất.
Việc xác định khả năng cạnh tranh của sản phẩm chỉ mang tính lịch sử, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (Micheal Porter) tác động đối với sản phẩm. Do đó, những đánh giá về khả năng cạnh tranh của sản phẩm nói trên chỉ là để cho chúng ta tham khảo trong quá trình phân tích, định hướng.
II.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Từ đánh giá và phân tích về thực trạng phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001 – 2005, có thể rút ra một số nhận xét, đánh giá chung như sau:

II.2.1. Kết quả đạt được
Sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả như sau:
1) Hình thành ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai và trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực, với quy mô và tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp, năm 2005 ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm tỷ trọng 13,2% tổng GTSXCN toàn ngành. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai trong những năm tới, hình thành ngành công nghiệp mũi nhọn.

2) Đến năm 2005, quy mô của ngành tăng gấp 2 lần so năm 2000, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 800 triệu USD, chiếm 27,6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và cũng là địa phương có kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử lớn nhất cả nước (do sản phẩm của công ty Fujitsu chiếm tỷ trọng cao trong các sản phẩm điện tử xuất khẩu). Là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn xuất khẩu của tỉnh, sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Đồng Nai. 
3) Giai đoạn 2001 – 2005, phát huy đầu tư giai đoạn 1996 – 2000, ngành công nghiệp điện - điện tử tiếp tục phát triển, nhất là các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện, một số linh kiện điện tử của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài... Bên cạnh đó, với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh cải cách hành chính..., Đồng Nai tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước vào ngành công nghiệp điện - điện tử, từ đó góp phần làm cho quy mô của ngành ngày càng lớn mạnh, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu. 

4) Sản phẩm của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai ngày càng đa dạng phong phú, trong đó hình thành một số nhóm sản phẩm chủ lực của ngành như thiết bị điện, sản phẩm điện tử tiêu dùng, linh kiện điện tử... Nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh, giá trị xuất khẩu chiếm trên 75% doanh thu tiêu thụ của toàn ngành. Cơ cấu sản phẩm ngành công nghiệp điện – điện tử Đồng Nai thời gian quan phát triển theo hướng tích cực so với cơ cấu chung của cả nước và Vùng, tỷ trọng các sản phẩm linh kiện chiếm tỷ trọng khá cao, các sản phẩm điện tử gia dụng tỷ trọng thấp.
Đạt được những kết quả trên, có thể đánh giá một số nguyên nhân chính sau đây:
1) Ngành điện tử là ngành có nhu cầu phát triển để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển những ngành kinh tế khác. Đó cũng là xu hướng phát triển chung của thế giới trong thời đại điện tử hoá – tự động hoá, do đó Đảng và Nhà nước rất quan tâm phát triển ngành, từng bước ban hành các chủ trương, chính sách về ưu tiên, khuyến khích và thu hút đầu tư.
2) Kinh tế trong nước từng bước ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất phát triển, đời sống được cải thiện, cơ sở hạ tầng thông tin, lưới điện, phát thanh truyền hình, chính sách mở cửa của Nhà nước, chính sách kích cầu… làm tăng sức mua, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước đối với sản phẩm điện - điện tử Đồng Nai, cả sản phẩm điện tử tiêu dùng và phục vụ sản xuất. Các sản phẩm sản xuất trong nước từng bước có uy tín trên thị trường và được nhiều người quan tâm.
3) Đối với Đồng Nai, ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành được Tỉnh quan tâm phát triển, nên đã sớm cho hình thành chương trình riêng phát triển công nghiệp điện - điện tử. Thời gian qua, các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài cũng được tỉnh quan tâm kêu gọi các dự án thuộc ngành, từng bước hình thành các dự án ưu tiên kêu gọi khuyến khích đầu tư và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Bên cạnh đó, với điều kiện về vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển và bộ máy quản lý hành chính nhà nước hoạt động có hiệu quả... đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp điện - điện tử có nhiều thuận lợi trong phát triển.
4) Các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm để thích ứng trong quá trình hội nhập, không ngừng tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, đa dạng hoá sản phẩm... Bộ máy quản lý doanh nghiệp ngày càng năng động, trình độ người lao động ngày được nâng cao và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới.
II.2.2. Một số khó khăn, tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử cũng còn một số tồn tại:
1) Tăng trưởng của ngành giai đoạn 2001 – 2005 còn rất thấp, thấp hơn mức bình quân toàn ngành công nghiệp. Quá trình chuyển dịch cơ cấu của ngành chậm, nên tỷ trọng của ngành so với toàn ngành công nghiệp còn thấp. Năng lực sản xuất của ngành thấp, chủ yếu vẫn là gia công lắp ráp, giá trị gia tăng (VA) thấp nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu, cơ cấu sản phẩm của ngành điện tử còn chưa tích cực, chủ yếu vẫn là thiết bị nghe – nhìn, thiết bị điện, vật liệu điện là chủ yếu. Các sản phẩm linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử, sản phẩm phần mềm mới được hình thành.
2) Nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho nhu cầu phát triển của ngành như vật tư, nguyên liệu, linh kiện điện tử... hiện nay đều nhập ngoại. Một số linh kiện đơn giản như trở, tụ mới bắt đầu được sản xuất trong nước (Samsung Vina). Tình trạng hàng điện tử nhập lậu và sự cạnh tranh không cân sức giữa các công ty trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã gây những ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành (khó chủ động trong việc định hướng chiến lược sản phẩm, khó cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước). 
3) Các doanh nghiệp trong nước sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa, thị phần nhỏ, tiếp cận thị trường xuất khẩu hết sức khó khăn do khả năng cạnh tranh sản phẩm thấp, trình độ quản lý, tiếp thị, bảo hành sản phẩm... còn hạn chế. Với khả năng cạnh tranh kém và hàng rào thuế quan gỡ bỏ khi tham gia AFTA & WTO... công nghiệp điện tử Việt Nam có thể bị mất thị trường ngay trong nước, chưa tính tới việc xuất ra nước ngoài.
4) Nguồn nhân lực cho ngành cũng còn nhiều vấn đề tồn tại, hiện nay nguồn nhân lực cho ngành không chỉ thiếu về lao động có tay nghề mà còn thiếu cả về lao động thủ công để doanh nghiệp tự đào tạo. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa có sự phối kết hợp đồng bộ giữa cơ sở đào tạo, người lao động và người sử dụng lao động, lao động do các doanh nghiệp tự đào tạo còn chiếm tỷ trọng cao. Mặt khác, do chủ yếu gia công nên ngành còn thu hút nhiều lao động phổ thông, năng suất lao động thấp.
5) Sự liên kết các doanh nghiệp trong ngành gần như chưa có, quá trình phân công lao động và tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước đối với các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia chưa được hình thành. Tuy có nhiều nhà đầu tư sản xuất linh kiện (công nghiệp phụ trợ) nhưng chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong khi đó các doanh nghiệp lắp ráp trong nước phải nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài.
6) Cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành còn nhiều hạn chế. Xác định là ngành công nghiệp mũi nhọn, tuy nhiên cơ chế, chính sách đối với ngành công nghiệp mũi nhọn chưa được hình thành. Trên giác độ quốc gia chưa hình thành định hướng chiến lược phát triển cho ngành... Những vần đề này ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng chiến lược và sự phát triển của các doanh nghiệp, của các địa phương.
Tóm lại: Thời gian qua, ngành công nghiệp điện – điện tử Đồng Nai tiếp tục phát triển, tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp và là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Sự phát triển của ngành công nghiệp điện – điện tử đã thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp và tăng trưởng xuất khẩu... Tuy nhiên, quá trình phát triển của ngành công nghiệp điện – điện tử Đồng Nai cũng đã phát sinh nhiều khó khăn tồn tại, cần sớm được định hướng và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ... để thúc đẩy phát triển ngành thành ngành công nghiệp mũi nhọn của Đồng Nai trong thời gian tới.
Chương III
HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

VÀ THẾ GIỚI
III.1. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

III.1.1. Hiện trạng công nghiệp điện - điện tử

1. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm
Trong những năm qua ngành công nghiệp điện - điện tử của Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, quy  mô ngày càng lớn, sản phẩm ngành càng đa dạng và phong phú cả về số lượng và chất lượng được nâng cao. Sự phát triển của các sản phẩm ngành công nghiệp điện - điện tử đã hạn chế được nhập khẩu và từng bước gia tăng xuất khẩu... Đây là một trong những thành công lớn của ngành. Thực trạng về sản phẩm và cơ cấu sản phẩm có thể đánh giá như sau:
- So với các nước trong khu vực, tuy có tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân giai đoạn 2001 – 2004 là 19,3%/năm, nhưng nhìn chung quy mô ngành công nghiệp điện, điện tử Việt Nam còn nhỏ bé, tăng trưởng chủ yếu sản phẩm thiết bị điện. Dự kiến năm 2005, riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử khoảng 1 tỷ 600 triệu USD (năm 2004 là 1,4 tỷ USD), trong đó chiếm gần 90% là ở các doanh nghiệp FDI với các sản phẩm chủ yếu về công nghệ thông tin và các sản phẩm điện tử công nghệ cao (như máy ảnh kỹ thuật số) được tiêu thụ rất mạnh. Các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 10%. 
- Ngành công nghiệp điện - điện tử Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị ngành công nghiệp, những năm gần đây tỷ trọng có được nâng lên nhưng nhìn chung chuyển dịch còn rất chậm. Năm 2000, giá trị sản xuất ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm 4,7% toàn ngành công nghiệp, đến năm 2004 tỷ trọng này là 5,3%.

- Về cơ cấu sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất là các sản phẩm thiết bị điện, năm 2004 chiếm 46,2%; sản phẩm điện tử tiêu dùng ti vi, thiết bị truyền thông... chiếm 43,7% và các sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính chỉ chiếm 11,2%. Riêng sản phẩm điện tử về cơ cấu sản phẩm mất cân đối nghiêm trọng, sản phẩm điện tử dân dụng chiếm gần 90%; sản phẩm điện tử chuyên dụng, công nghệ thông tin chỉ chiếm 10 -12%.
- Ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp điện – điện tử đã từng bước được hình thành, tuy nhiên mới dừng lại một số sản phẩm linh kiện đơn giản, cuộn dây điện từ, cuộn phát xung... các loại linh kiện bán dẫn chủ yếu nhập khẩu. Theo tổ chức JICA Nhật Bản, mối quan hệ giữa ngành công nghiệp phụ trợ điện tử và lắp ráp của Việt Nam hiện nay có thể biểu thị qua 2 sơ đồ sau:
+ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp lắp ráp (sản phẩm máy văn phòng, màn hình...) và ngành công nghiệp phụ trợ:
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+ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp lắp ráp (sản phẩm nghe nhìn, điện gia dụng...) và ngành công nghiệp phụ trợ:
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Đối với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam: 
- Hiện nay ngành công nghiệp điện - điện tử toàn vùng chiếm trên 70% của cả nước. Trong 8 tỉnh trong Vùng, hiện nay chỉ có 3 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương là có ngành công nghiệp điện - điện tử, các địa phương còn lại chưa có hoặc không đáng kể. 
- Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển, năm 2004 ngành công nghiệp điện - điện tử của thành phố chiếm tỷ trọng 56% toàn Vùng, tiếp theo Đồng Nai chiếm trên 28% và còn lại là Bình Dương chiếm 14%.
- Về cơ cấu sản phẩm (trong tổng giá trị SXCN của địa phương), nhìn chung cả 3 địa phương đều có tỷ trọng các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện... (ngành 31) chiếm tỷ trọng lớn (trên 50%). Thành phố Hồ Chính Minh và Bình Dương là 2 địa phương có tỷ trọng sản phẩm radio, ti vi, thiết bị truyền thông (ngành 32) chiếm tỷ trọng cao hơn Đồng Nai (thành phố HCM chiếm 45%, BD chiếm 39%, ĐN 11%). 
Riêng Đồng Nai là địa phương có đặc thù khác hẳn các địa phương khác đó là có thêm sản phẩm thiết bị văn phòng máy tính (ngành 30) do có công ty Fujitsu (sản xuất bảng mạch máy vi tính) chiếm tỷ trọng lớn (21%), trong khi đó Tp HCM và BD không có ngành này.
 - Theo quy hoạch phát triển Vùng, ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành được xác định là ngành công nghiệp mũi nhọn của Vùng trong những năm tới, trong đó các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương đều có định hướng tập trung đầu tư và thu hút đầu tư để phát triển mạnh ngành công nghiệp điện - điện tử trong thời gian tới.
2. Năng lực công nghệ - thiết kế sản phẩm 

- Là ngành sản xuất gắn liền với công nghệ cao, hiện đại, tuy nhiên thực trạng về công nghệ của ngành công nghiệp điện - điện tử của Việt Nam có thể đánh giá như sau:

a) Công nghệ sản xuất thiết bị công nghệ thông tin: Chủ yếu là dùng cho lắp ráp máy tính, công nghệ lắp ráp chưa cao; phần lớn sử dụng phương pháp thủ công; công nghệ sử dụng trong sản xuất thiết bị viễn thông, thông tin chủ yếu sử dụng để lắp ráp, có sử dụng các máy móc tự động trên cơ sở "công nghệ lắp ráp bề mặt SMT".

b) Công nghệ sản xuất các thiết bị điện, vật liệu điện: Chủ yếu nhập khẩu, nhìn chung có một số đạt công nghệ tiên tiến, còn đại đa phần công nghệ trung bình khu vực.

c) Công nghệ sản xuất hàng điện tử gia dụng: Sử dụng các công nghệ đơn giản, phổ thông, bằng tay (công nghệ bán tự động, cắm linh kiện bằng tay). Hiện nay, một số doanh nghiệp đang đưa vào sử dụng máy cắm tự động và công nghệ hàn dán bề mặt (SMT); công nghệ sử dụng trong lĩnh vực điện tử chuyên dụng và công nghiệp là các công nghệ đơn giản, phổ thông do các sản phẩm được sản xuất dưới dạng đơn chiếc, số lượng nhỏ. 

d) Công nghệ sản xuất linh, phụ kiện: Đang bước đầu hình thành như chế tạo đèn hình, lắp ráp các cuộn lái tia, các biến áp, các cụm linh kiện... nhưng mới ở trình độ trung bình so với trình độ công nghệ trong lĩnh vực này của thế giới.
- Về thiết kế sản phẩm: Hiện nay, đây là khâu yếu nhất của các doanh nghiệp trong nước do nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu, các sản phẩm hiện nay của các doanh nghiệp hầu hết nhập đồng bộ từ nước ngoài, hoặc gia công theo mẫu của nước ngoài là chính. Riêng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhìn chung khâu thiết kế được quan tâm đầu tư tốt.

Tóm lại: Các công nghệ đưa vào sử dụng ở Việt Nam trong thời gian qua không theo quy hoạch hay chương trình phát triển công nghệ (của Chính phủ/ngành/doanh nghiệp) mà theo chính sách của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc nhập khẩu và thích nghi với công nghệ nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh khả năng áp dụng công nghệ sẵn có trên thế giới một cách có hiệu quả vào Việt Nam. Đó là yếu tố quan trọng cho quá trình chuyển giao công nghệ ngành công nghiệp điện - điện tử Việt Nam.
3. Thị trường và cạnh tranh

Thị phần sản phẩm điện tử của các doanh nghiệp trong nước đang ngày càng có xu hướng bị thu nhỏ, ngay tại thị trường trong nước, sản phẩm điện tử Việt Nam hiện chỉ chiếm chưa đến 25%. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài do làm chủ được công nghệ nên liên tục thay đổi mẫu mã, tính năng sản phẩm, đồng thời giảm giá nhiều loại mặt hàng ngang bằng giá các sản phẩm trong nước sản xuất. Ðây là ưu thế để các sản phẩm của các công ty này thu hút nhiều khách hàng. Hơn nữa, do có chi phí lớn cho quảng bá thương hiệu và khuyến mãi cho nên các công ty nước ngoài dễ dàng chiếm lĩnh thị trường, giành thị phần từ các doanh nghiệp điện tử trong nước (các hãng điện tử nước ngoài chiếm tới gần 80% thị phần). 

Theo Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam, đầu tư cho ngành công nghiệp điện tử của nước ta những năm qua còn quá nhỏ bé khoảng 1,6 tỷ USD, trong đó có tới 85% là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các doanh nghiệp điện tử phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có công suất lắp ráp thấp, số lượng lao động không quá 500 người/doanh nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lại có quy mô lớn như Công ty đèn hình Orion-Hanel có vốn đầu tư 178 triệu USD, Công ty Fujitsu Vietnam có vốn đầu tư 200 triệu USD, sử dụng 2.600 lao động hay Công ty Canon Vietnam đầu tư hơn 24 triệu USD, sử dụng 1.200 lao động... 

Sự hạn chế về vốn đầu tư đã khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam không đủ khả năng đầu tư các dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại. Hiện các doanh nghiệp này vẫn chủ yếu là lắp ráp các thiết bị điện tử dân dụng bằng các linh kiện nhập khẩu (từ 40% đến 80% linh kiện phải nhập khẩu tùy từng sản phẩm). Vì vậy, giá thành sản phẩm thường cao, khả năng cạnh tranh thấp. Mặt khác, do đội ngũ nghiên cứu phát triển sản phẩm của nhiều doanh nghiệp còn yếu về chất lượng, thiếu về số lượng cho nên chưa đáp ứng yêu cầu thay đổi công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm.
Theo cam kết AFTA, Việt Nam phải giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng điện tử nguyên chiếc từ 40%-50% xuống còn 20% (năm 2004), còn 10% (năm 2005) và tương lai chỉ còn từ 0% - 5%. Với các nước ASEAN có một nền công nghiệp điện tử rất hùng mạnh, cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt trên chính thị trường Việt Nam. Nếu chúng ta không có giải pháp, các doanh nghiệp điện tử trong nước khó bề tồn tại để hội nhập. Ngược lại, Việt Nam có thể sẽ trở thành thị trường độc quyền của các hãng điện tử nước ngoài, những doanh nghiệp liên doanh, hay 100% nước ngoài thuộc các hãng điện tử nổi tiếng sẽ chấm dứt sản xuất mà chuyển hẳn sang kinh doanh thành phẩm nhập khẩu mang nhãn hiệu của chính hãng sản xuất trong khu vực.

4. Một số tồn tại

Có thể đánh giá một số tồn tại lớn của ngành công nghiệp điện - điện tử của Việt Nam như sau:
- Trong giai đoạn vừa qua, ngành công nghiệp điện - điện tử đã phát triển với tốc độ khá cao nhưng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu và tiềm năng nước ta. Ngoài một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã bước đầu sản xuất linh, phụ kiện thì phần lớn các cơ sở sản xuất điện tử trong nước vẫn chủ yếu là lắp ráp và sản xuất các thiết bị điện tử gia dụng theo hợp đồng của các công ty nước ngoài; 
- Năng lực và công nghệ sản xuất còn nhiều hạn chế, ngành công nghiệp điện - điện tử Việt Nam vẫn chưa sản xuất được nhiều chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu đầu tư trong nước và vươn ra thị trường thế giới và khu vực; 

- Đầu tư của Nhà nước vào ngành công nghiệp điện - điện tử chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; đầu tư trong nước vào sản xuất còn nhỏ bé; đầu tư cho đào tạo và nghiên cứu triển khai hầu như chưa có gì; Thiếu đồng bộ giữa các khâu sản xuất: linh kiện, vật liệu và thiết bị, trao đổi xuất khẩu cũng hạn chế do thiếu nguyên liệu đầu vào. Chưa phát huy hết năng lực của các dây chuyền sản xuất; chưa phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và kinh doanh;

- Hầu hết các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến tiêu dùng hàng điện tử - tin học - viễn thông đều phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, mức độ tiến bộ công nghệ đưa vào Việt Nam đến đâu là do đối tác nước ngoài quyết định, phần chủ động của Việt Nam không đáng kể (ngay cả phần nội địa hoá các sản phẩm điện tử của Việt Nam cũng do các hãng nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt Nam). 

- Lĩnh vực điện tử công nghiệp và chuyên dụng phát triển chậm, thiếu cán bộ và công nhân kỹ thuật; Cơ cấu sản phẩm mất cân đối, chủ yếu là sản phẩm điện tử gia dụng (tivi, radio, CD, DVD...) và lắp ráp đơn giản máy vi tính; Tổ chức quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém, thiếu sự phối hợp, liên kết giữa các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành; 

- Thiếu các cơ chế, chính sách cụ thể để đưa ngành công nghiệp điện - điện tử trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn; Lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu phát triển chậm, chưa thực sự hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; Chưa có chiến lược và quy hoạch phát triển ngành.
III.1.2. Xu hướng phát triển

1. Những xu thế ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện – điện tử Việt Nam
a) Xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới:
Tốc độ thay đổi công nghệ rất nhanh, chu kỳ sống của sản phẩm ngắn, phát triển công nghệ tích hợp cao cả về linh kiện, thiết bị và hệ thống thiết bị. Kỹ thuật số dần thay thế hoàn toàn kỹ thuật analog. Công nghệ thông tin ngày càng tác động lớn đến sản xuất và đời sống. Điện tử, tin học, viễn thông, điều khiển ngày càng gắn kết với nhau trong một sản phẩm hoặc hệ thống thiết bị. phát triển các vật liệu mới, linh kiện mới...

Xu thế các tập đoàn, công ty ở các nước công nghiệp phát triển giữ bản quyền, thiết kế và tạo ra sản phẩm mới, sản xuất các linh kiện chủ yếu với công nghệ cao cấp, tổ chức điều hành trực tiếp và thu lợi nhuận. Những phần công nghệ vừa và không có vai trò quyết định một sản phẩm được chuyển giao dần cho các nước châu Á. 
Một điểm rất quan trọng trong thay đổi sản xuất điện tử hiện nay là sự thay đổi trong bản thân công nghệ công nghệ bề mặt (SMT) và sự thay đổi cơ cấu tổ chức trong ngành vi điện tử thế giới, các hãng điện tử lớn đã bỏ những cơ sở sản xuất đại trà để chuyển sang hình thức sản xuất "chìa khoá trao tay" theo các đơn đặt hàng và theo yêu cầu của các cuộc đấu thầu. Như vậy, các công ty cung cấp sản phẩm lắp ráp điện tử không còn có thể dựa vào chi phí lao động rẻ để cạnh tranh trên thương trường. 

b) Xu thế toàn cầu hoá, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. 

Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã  và đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyên môn hoá và hợp tác hoá giữa các quốc gia, làm cho lực lượng sản xuất được quốc tế hoá cao độ. Toàn cầu hoá kinh tế - thương mại, chính là sự hội nhập và phân công hoá, hợp tác hoá kinh tế - thương mại của quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và phạm vi toàn cầu. 

c) Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
Kể từ sau năm 2000 ngành công nghiệp điện – điện tử các nước ASEAN có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng tài chính. Sự phát triển của công nghiệp điện tử ở các nước ASEAN đã và đang được hỗ trợ về vốn và công nghệ từ các công ty Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc... Theo hiệp định CEPT việc giảm thuế quan trong thương mại ASEAN xuống còn 0-5%, đồng thời loại bỏ tất cả các hạn chế định lượng và các hàng rào phi thuế quan sẽ hình thành khối thị trường chung tự do ASEAN. Hiện nay ngành công nghiệp điện tử Việt Nam vẫn được bảo hộ thông qua hệ thống thuế nhập khẩu cao. Tuy nhiên, thời gian bảo hộ của các mặt hàng điện tử - tin học không còn nhiều (thuế suất sẽ giảm xuống còn 0-5% vào năm 2006). Đây là một thách thức lớn đối với công nghiệp điện tử Việt Nam vì xuất phát điểm của ngành còn thấp. Bên cạnh đó hầu hết các nước ASEAN đều có nền công nghiệp điện tử - tin học phát triển và đều được xếp vào lĩnh vực ưu tiên phát triển và có tính cạnh tranh cao. Khi khu vực mậu dịch ASEAN tự do hình thành nó sẽ tác động đến sản xuất kinh doanh cụ thể là lĩnh vực nhập khẩu vì nước ta vẫn phải nhập một khối lượng lớn linh kiện điện tử, linh kiện máy tính... 
2. Xu hướng phát triển

Tuy chưa hình thành chiến lược phát triển riêng cho ngành công nghiệp điện, điện tử. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều công trình nghiên cứu đã xác định một số định hướng chính như sau:

a) Đẩy mạnh sản xuất linh kiện và nghiên cứu thiết kế

Mục tiêu dài hạn trong công nghiệp điện tử là đẩy mạnh sản xuất linh kiện và nghiên cứu thiết kế, cả hai lĩnh vực này đều phải được ưu tiên. Một trong những đặc điểm của ngành công nghiệp điện, điện tử Việt Nam là công nghệ lạc hậu (ngoại trừ một số lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, sản xuất trang thiết bị kỹ thuật điện), chủ yếu lắp ráp, nghiên cứu phát triển còn yếu nên giá trị gia tăng đối với lĩnh vực điện tử chỉ khoảng 10 – 15%, khả năng cạnh tranh của sản phẩm không cao, nguyên vật liệu phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. 
Tập trung thiết kế sản phẩm được coi là một trong những định hướng chiến lược giúp ngành công nghiệp điện tử Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chấp nhận lắp ráp vì không có khả năng xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện. Chính vì vậy, cần phải có sự đầu tư hợp lý vào khâu thiết kế và lựa chọn chiến lược sản phẩm đúng đắn.

Phân tích hiện trạng của ngành điện tử ở trên cho thấy, cơ cấu của ngành còn tập trung nhiều ở các lĩnh vực sản xuất và lắp ráp hạ nguồn, hàm lượng kỹ thuật cao còn rất hạn chế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vẫn cần tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực lắp ráp để tận dụng lợi thế lao động rẻ, nhưng cần tập trung vào lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm cao cấp.

Để thực hiện mục tiêu trên, chính sách đào tạo nhân lực được xem là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân lành nghề. Nguồn nhân lực chất lượng cao là cơ sở để có thể phát triển lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử cao cấp, đồng thời với giá nhân công rẻ và chất lượng cao sẽ là lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất linh kiện trong tương lai.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, là yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo sự phát triển độc lập, vững vàng của ngành công nghiệp điện - điện tử. Hoạt động của nghiên cứu phát triển đòi hỏi sự đầu tư về trang thiết bị, đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong nhiều ngành kỹ thuật cùng phối hợp với nhau để cùng tạo ra một sản phẩm mới. 
Để đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, cần hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất. Liên kết các trung tâm, các viện nghiên cứu chuyên ngành với các doanh nghiệp sản xuất để ứng dụng công nghệ sản phẩm. 

b) Phát triển có lộ trình

Đối với ngành điện tử, mục tiêu là chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm. Để thực hiện mục tiêu này, lộ trình sẽ là chuyển dịch từ lắp ráp sang sản xuất linh kiện và tiến đến nghiên cứu triển khai, thiết kế. Theo JICA, ngành công nghiệp điện tử nên phát triển theo lộ trình 3 giai đoạn: 

a) Giai đoạn 1: Hình thành cơ sở cho ngành công nghiệp điện tử, thu hút và tập trung vào các công ty lắp ráp thuần túy linh kiện điện tử và các công ty sản xuất linh kiện, thiết bị thông tin viễn thông. Hai lý do để Việt Nam có thể đầu tư phát triển lắp ráp giai đoạn đầu là:

- Nguồn nhân lực giá rẻ, chất lượng cao nên chi phí lao động trên một đơn vị sản phẩm rất thấp.

- Việt Nam ở trong một khu vực mà các nước xung quanh đã thành công trong phát triển công nghiệp điện tử. Do đó, trong thời kỳ phát triển, Việt Nam có thể tận dụng nguồn linh kiện giá rẻ huy động từ các nước lân cận. Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam đang ở điểm cuối của giai đoạn này.

b) Giai đoạn 2: Đa dạng hóa ngành công nghiệp điện tử; thu hút và tập trung vào các công ty sản xuất linh kiện, máy móc thiết bị thông tin viễn thông hiện đại hơn; thu hút và tập trung vào các công ty sản xuất linh kiện theo hình thức lắp ráp thô và linh kiện, đòi hỏi nhiều vốn và kỹ thuật; thúc đẩy xuất khẩu ở các công ty sản xuất sản phẩm dân dụng hiện đang sản xuất thay thế nhập khẩu; bắt đầu thu hút và phát triển các công ty liên quan tới phần mềm. Đây là mục tiêu Việt Nam cần phấn đấu trong những năm tới.

c) Giai đoạn 3: Thời kỳ công nghiệp tập trung; kêu gọi đầu tư nhưng có lựa chọn công ty đầu tư nước ngoài; hình thành công nghiệp hỗ trợ sử dụng cả vốn trong nước; hình thành các công ty phần mềm. Để có thể thành công trong thực hiện nội địa hóa thì phát triển những ngành công nghiệp phụ trợ là cần thiết. Nhưng phân tích sâu hơn cho thấy tính hấp dẫn của các ngành công nghiệp phụ trợ hiện rất thấp. Những ngành công nghiệp phụ trợ kể cả cho ngành điện tử thường đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn vì hoạt động sản xuất tập trung ở thượng nguồn (chế tạo linh kiện và thiết bị), vì thế cần có những biện pháp khuyến khích nhất định để hỗ trợ nhóm ngành phụ trợ phát triển. Những ngành công nghiệp phụ trợ có thể xếp vào các ngành mũi nhọn trong giai đoạn đầu phát triển.
Tóm lại, ngành điện tử cần được tiếp tục định hướng là ngành mũi nhọn, Việt Nam nên tìm kiếm và đi vào những thị trường ít cạnh tranh hơn như thị trường nghiên cứu và sản xuất các linh kiện chuyên dụng như các linh kiện cảm biến (sensor), các module nhiều chip, các mạch tổ hợp cỡ lớn (ASIC), hơn là định hướng vào việc sản xuất các linh kiện thụ động trong đó Trung Quốc hiện nay có lợi thế về qui mô cực lớn và nguyên liệu dồi dào. 
Định hướng phát triển khả thi của ngành điện tử nước ta là đầu tư sản xuất có lựa chọn một số loại linh kiện thiết yếu, phát triển mạnh lợi thế về thiết kế, tích hợp hệ thống và phần mềm ứng dụng, đa dạng hóa mặt hàng và dịch vụ, tăng hàm lượng Việt Nam và phần giá trị tăng thêm của sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững thị trường trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng tới xuất khẩu.

III.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á
III.2.1. Các nước khu vực Đông Á
1) Nhật Bản: 
Là một siêu cường trong lĩnh vực công nghiệp điện - điện tử, với sản phẩm đa dạng và phong phú. Tổng sản phẩm điện tử hàng năm đạt trên 400 tỷ USD, trong đó chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu. Những năm gần đây xu hướng gia tăng tỷ trọng điện tử công nghiệp và sản xuất linh kiện, sản xuất điện tử dân dụng có xu hướng giảm, đầu tư mạnh cho công nghiệp sản xuất sản phẩm mới, có hàm lượng chất xám cao, tiêu thụ toàn cầu. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài để tận dụng thị trường và nguồn nhân lực, nhất là các nước đang phát triển.

2) Đài Loan: 
Là một trong những nước phát triển sớm ngành công nghiệp điện - điện tử so với các nước trong khu vực. Tổng sản phẩm sản xuất hàng điện tử hàng năm trên 100 tỷ USD, hướng mạnh về xuất khẩu. Sản phẩm thiết bị tin học, điện tử dân dụng và linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn. Từ những năm 1960 –1970, đầu tư nước ngoài chiếm ưu thế tuyệt đối, giai đoạn 1970-1980 tiến hành xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử. 
Từ năm 1980 đến nay, thực hiện chương trình phát triển công nghệ “kế hoạch phát triển ngành” của chính phủ, đầu tư ra nước ngoài. Từ  những năm 70 đã đầu tư mạnh vào công nghệ ASIC và đã thu được kết quả lớn làm thay đổi đáng kể bộ mặt công nghiệp điện tử ở Đài Loan.

3) Hồng Kông: 
Tiến hành xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử từ cuối những năm 1960. Tổng sản phẩm sản xuất hàng năm trên 15 tỷ USD, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

4) Hàn Quốc: 
Ngành công nghiệp điện - điện tử của Hàn Quốc ra đời sau Mỹ, Nhật song hiện có tính cạnh tranh cao, có những bước đi chiến lược mà các nước Đông Nam Á đang muốn học tập. Tổng sản phẩm hàng năm đạt trên 80 tỷ USD. Giai đoạn đầu chủ yếu là sản xuất thiết bị điện tử dân dụng và linh kiện, hiện nay tỷ trọng thiết bị điện tử dân dụng giảm và thiết bị điện tử công nghiệp tăng dần. 
Ngành công nghiệp điện - điện tử của Hàn Quốc bắt đầu từ thu hút đầu tư nước ngoài, tiến tới xây dựng những tổ hợp công nghiệp lớn của Hàn Quốc có tính tập trung cao, đoàn kết hợp lực công ty lớn, khuyến khích dùng hàng nội. Chọn đường lối kinh tế chung “phát triển nền kinh tế hướng ngoại”, khẳng định vai trò của thị trường. Chính phủ có chính sách đầu tư thu hút vốn của nước ngoài rất hiệu quả. Ngoài ra Chính phủ có chính sách khoa học, công nghệ quốc gia toàn diện.
5) Trung Quốc: 
Là nước phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử không sớm, song rất năng động. Tổng sản phẩm hàng năm trên 60 tỷ USD, chủ yếu các sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị tin học chất lượng trung bình. Phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử thông qua xây dựng một loạt các công ty lớn dựa trên một nhà máy chính, liên kết với các cơ sở nghiên cứu và hãng nước ngoài. 
Đầu tư mạnh vào công nghệ hiện đại để sản xuất linh kiện (ASIC), làm chủ các công nghệ, chỉ nhập các phần trong nước không thể không nhập, nhập để sử dụng thống nhất trong cả nước, nhập có lựa chọn với sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong nước. 
Ngành công nghiệp điện - điện tử Trung Quốc là một trong những mối lo ngại lớn cho nhiều quốc gia, không những quốc gia có ngành công nghiệp điện - điện tử chậm phát triển, mà cả những quốc gia có ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển.

III.2.2. Các nước khu vực Đông Nam Á
1) Singapore: 
Là một quốc gia có diện tích chật hẹp và nguồn lao động rất ít, tuy nhiên Singapore là một quốc gia có ngành công nghiệp điện - điện tử - tin học phát triển mạnh và ở trình độ cao, đứng  thứ 7 trên thế giới về phổ cập máy tính (khoảng 10 người dân/máy) với trên 70% số hãng sản xuất đã áp dụng công nghệ tin học trong sản xuất kinh doanh. Tổng sản phẩm sản xuất hàng năm đạt trên 80 tỷ USD, chủ yếu là linh kiện điện tử và thiết bị tin học. Công nghiệp điện - điện tử Singapore chủ yếu là các nhà đầu tư nước ngoài. Xu hướng hiện nay tập trung vào phát triển kinh tế tri thức, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ.
2) Malaysia: 
Công nghiệp điện tử của Malaysia là ngành công nghiệp trẻ, nhưng phát triển năng động nhất trong nền kinh tế của nước này. Tổng sản phẩm sản xuất hàng năm đạt trên 40 tỷ USD, chủ yếu là linh kiện điện tử. Với trên 80 công ty xuyên quốc gia, kiểm soát hầu hết các vị trí then chốt của ngành. Malaysia đang cố gắng phát triển phần đầu tư nội lực, có chương trình xây thêm nhiều nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn.

3) Indonesia: 
Cũng như Malaysia, ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển rất năng động. Tổng sản phẩm sản xuất hàng năm đạt trên 30 tỷ USD, chủ yếu là điện tử dân dụng và linh kiện điện tử. Ngành điện tử Indonesia cũng chủ yếu là các công ty đầu tư nước ngoài, xu hướng hiện nay là tập trung nội địa hoá các sản phẩm nước ngoài sản xuất tại Indonesia.

4) Philippine: 
Tổng sản phẩm hàng năm đạt trên 20 tỷ USD, chủ yếu là điện tử dân dụng, viễn thông, y tế và linh kiện điện tử. Ngành công nghiệp điện - điện tử của Philippine cũng chủ yếu là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
5) Thailand: 
Ngành công nghiệp điện - điện tử chủ yếu dựa vào vốn đầu tư nước ngoài, sức cạnh tranh sản phẩm thấp hơn so với Singapore và Malaisia do trình độ công nghệ thấp hơn. Tổng sản phẩm hàng năm khoảng trên 20 tỷ USD, chủ yếu là linh kiện điện tử và thiết bị tin học. Thị trường độc quyền cao của Mỹ và Anh, và gần đây là của Nhật. Chính sách phát triển nội lực đang được quan tâm, Tập đoàn Thái mua lại nhiều nhà máy của nước ngoài với xu hướng phát triển công nghệ linh kiện điện tử.

III.3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
III.3.1. Nâng cao giá trị sản xuất

Nâng cao giá trị sản xuất là xu hướng các quốc gia quan tâm, đối với từng loại sản phẩm xu hướng phát triển như sau:

1) Loại thiết bị phổ biến: 
Là những sản phẩm có giá trị sản xuất không cao, song có số lượng sử dụng vô cùng lớn có thể đem lại tổng giá trị sản xuất khổng lồ. Ví dụ như sản phẩm radio-cassette, tivi, máy ảnh điện tử, trò chơi điện tử, máy điện thoại,… của Nhật đã tràn ngập thị trường thế giới. Xu hướng đổi mới công nghệ, tự động hoá sản xuất, tiếp tục nghiên cứu thiết kế các sản phẩm phục vụ số đông mới, cho phép tăng giá trị sản xuất các sản phẩm này. 
Bên cạnh đó, đối với các nước công nghiệp phát triển, ngoài xu hướng đổi mới công nghệ, kỹ thuật... để sản xuất các thiết bị phục vụ số đông mới, xu hướng giá trị sản xuất mặt hàng số đông sẽ giảm và tăng ở khu vực các nước đang phát triển, do sự chuyển giao sản xuất mặt hàng có công nghệ không phức tạp và lãi suất không cao, tận dụng ưu thế nhân công rẻ. Các nước phát triển tập trung phát triển các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao, lãi suất lớn.

2) Loại có hàm lượng chất xám cao: 
Là sản phẩm có tính hệ thống, có công nghệ cao, có quy mô toàn cầu. Thành tựu tiên tiến của KHKT & CN từ những năm 70 được tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, tăng hàm lượng nghiên cứu và triển khai (R-D) và hình thành các hướng kỹ thuật, công nghệ cao, không chỉ làm tăng năng suất đơn thuần mà quan trọng hơn là tạo các sản phẩm chất lượng cao. 
Xu hướng này không chỉ áp dụng đối với các nước công nghiệp phát triển, mà các nước trình độ sản xuất không cao cũng có khuynh hướng tăng giá trị sản xuất các mặt hàng này để thực hiện chiến lược “đi tắt, đón đầu”.
III.3.2. Phát triển sản phẩm

Xu hướng phát triển của các nước công nghiệp phát triển (Mỹ, EU, Nhật) cho đến 2010 là tiến tới hệ thống mạng có tính toàn cầu. Sản xuất đạt trình độ cao, tự động hoá trên cơ sở hệ thống máy tính, sản phẩm kỹ thuật số, sử dụng các vi mạch có độ tích hợp cực lớn (VLSI), cụ thể: 

1) Thiết bị tự thiết kế chế tạo trong nước: Khuynh hướng phong phú, đa dạng, hữu ích, song không tập trung, số lượng nhân bản không lớn, mang tính tản mạn để ổn định thị trường tiêu thụ. 
2) Thiết bị gia công lắp ráp theo mẫu nước ngoài: Chủ yếu trong khu vực đầu tư nước ngoài để tận dụng nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm chủ yếu là Audio - Video, thiết bị viễn thông, máy tính, thiết bị điện tử công nghiệp… Khuynh hướng nội địa hoá sản phẩm để phục vụ lắp ráp trong nước. 

3) Thiết bị có hàm lượng chất xám cao: Các thiết bị có hàm lượng chất xám cao (thiết bị thông minh) được ứng dụng phổ biến. Các thiết bị hệ thống lớn, tự động hoá như mạng công nghiệp, SCADA, viễn thông… sử dụng thiết bị làm việc theo chương trình, tự động hoá.

4) Chế tạo linh kiện điện tử: Khuynh hướng các nước công nghiệp phát triển, chuyển sản xuất các linh kiện bán dẫn có độ tích hợp thấp và trung bình, sang các nước đang phát triển thông qua đầu tư nước ngoài để lập các cơ sở sản xuất tại khu vực để tập trung thiết kế và sản xuất các linh kiện bán dẫn có độ tích hợp cao, có hàm lượng chất xám cao. 
Hai khuynh hướng cơ bản trong chế tạo linh kiện ở các nước công nghiệp phát triển là đầu tư lớn để tạo sản phẩm lắp ráp các thiết bị tuyệt hảo và giảm công suất tiêu thụ, tăng khả năng tác động nhanh. 
Các nước đang phát triển có khuynh hướng vươn lên để tìm lối đi riêng trong công nghiệp linh kiện điện tử (ASIC, cơ – điện tử…).
III.3.3. Thị trường và cạnh tranh

Xu hướng toàn cầu hoá, tham gia các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới tạo thị trường mang tính toàn cầu, trong đó có sự chuyên môn hóa, hợp tác hóa trong quy trình sản xuất sản phẩm. Với xu hướng này, các sản phẩm phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt khi các chính sách bảo hộ sản xuất trong nước không còn hiệu lực. 
Các tập đoàn, các công ty đa quốc gia sẽ chiếm lĩnh thị trường thế giới. Cạnh tranh khốc liệt dẫn đến sáp nhập, liên kết các hãng, công ty để nâng cao khả năng cạnh tranh và cùng tồn tại và phân chia thị phần.

III.3.4. Phát triển công nghệ

1) Công nghệ chế tạo thiết bị điện - điện tử: 

Xu hướng tự động hoá, công nghệ tự động hoá có tính bao trùm từ khâu thiết kế, chế tạo bán thành phẩm đến tự động lắp ráp và kiểm tra chất lượng, phân phối và quản lý trên mạng toàn cầu. Tự động hoá cho phép nâng cao năng xuất, tăng tính đồng đều sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng và tính cạnh tranh thị trường, đáp ứng theo đơn đặt hàng. 
Bên cạnh xu hướng tự động hoá, xu hướng phát triển công nghệ mới, phát triển ngành cơ - điện tử cũng được nhiều quốc gia phát triển hết sức quan tâm và có chiến lược ưu tiên phát triển trong thời gian tới.
2) Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử: 
a) Chế tạo linh kiện thụ động: Các linh kiện này luôn cần cho sản xuất trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Vì vậy, xu hướng này vẫn có nhiều khả năng phát triển. 

b) Chế tạo linh kiện tích cực: Chế tạo các linh kiện tích cực (transistor diode,…) và sản xuất mạch (TTL, CMOS,…) đòi hỏi đầu tư lớn và đồng bộ trong nhiều ngành. Để hoàn chỉnh 1 hệ thống có thể cần đến hàng tỷ USD. Xu hướng này chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài để phát triển.

c) Chế tạo vi mạch ASIC: ASIC hiện nay là khuynh hướng đang được phát triển mạnh ở tất cả các nước muốn phát triển công nghiệp điện tử. Công nghệ ASIC có thể phân làm hai công đoạn gồm phần thiết kế và phần sản xuất vi mạch. Đa phần các nước đang phát triển tổ chức thiết kế và thuê gia công ở những nước tiên tiến như Mỹ hoặc một số nước Tây Âu. ASIC có đầu tư ban đầu không cao, có thể triển khai ở nhiều cơ sở thiết kế. Song để tạo ra sản phẩm thương mại cần có sự phát triển hệ thống, đồng bộ.

d) Chế tạo linh kiện khác: Gồm các chi tiết cơ khí – điện tử (hardware: công tắc, ổ cắm, jắc nối,…), khung vỏ, dây dẫn,… Công nghệ vật liệu và cơ khí chính xác.

III.4. KẾT LUẬN
Qua kinh nghiệm và xu hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử của một số nước Châu Á, có thể rút ra một số đánh giá như sau:

1) Ngành công nghiệp điện - điện tử, tin học là ngành có lãi suất cao, mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước. Công nghiệp điện - điện tử đã trở thành cơ sở hạ tầng, nền tảng của phát triển kinh tế - an ninh, quốc phòng của nhiều nước. Những nước có chính sách lâu dài, đầu tư chiều sâu, phát triển tập trung và đồng bộ, xây dựng định hướng chiến lược và kế hoạch hợp lý, đã thu được những kết quả tốt trong sự phát triển công nghiệp điện tử .

2) Nhiều nước khu vực Đông Á đã có sự đầu tư tập trung của nhà nước từ đầu, sử dụng đầu tư nước ngoài có định hướng, chú trọng phát triển các tập đoàn, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy sản xuất trong nước, thông qua các tập đoàn để thực hiện kêu gọi đầu tư nước ngoài..., do đó đã tiếp cận được công nghệ hiện đại và làm chủ được công nghệ.

3) Công nghiệp điện tử các nước ASEAN phát triển qua các giai đoạn:

- Giai đoạn thứ nhất: Lắp ráp gia công thiết bị, linh kiện cho các công ty nước ngoài. Nhà nước tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài. Sản phẩm đi từ điện tử dân dụng đến thiết bị công nghiệp.

- Giai đoạn thứ hai: Đầu tư nhập dây chuyền công nghệ, kỹ thuật cao, tổ chức sản xuất linh kiện, nội địa hoá sản phẩm, phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp điện - điện tử. 
- Giai đoạn thứ ba: Mở rộng việc xuất khẩu các sản phẩm điện tử, xây dựng các cơ sở sản xuất và nghiên cứu triển khai, tiến lên làm chủ công nghệ và chiếm lĩnh thị trường thế giới.

4) Các nước ASEAN đang muốn đi theo con đường của Hàn Quốc. Để có thể tự phát triển về điện tử, trước tiên các nước đã đầu tư để nâng cao tiềm lực chất xám, đẩy mạnh các nghiên cứu – phát triển (R-D), nhằm đảm bảo kỹ thuật cho sự phát triển công nghệ. Việc đào tạo chú trọng để phục vụ sản xuất có hiệu quả. Ngoài ra, để phát triển công nghiệp điện tử cần phát triển công nghệ chế tạo linh kiện, đây là một trong những chiến lược hết sức quan trọng trong việc tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành điện - điện tử.

Chương IV
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
Chương trình phát triển ngành điện – điện tử của tỉnh Đồng Nai được điều chỉnh trên cơ sở thực trạng phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2001 – 2005, trong mối quan hệ phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Bên cạnh đó, chương trình được xây dựng có sự nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm phát triển một số nước trong khu vực có ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển và xu hướng phát triển thị trường sản phẩm điện – điện tử hiện nay trên thế giới.

Với đặc thù là ngành ứng dụng trình độ công nghệ cao, hiện đại, vòng đời của sản phẩm ngắn, xu hướng ngành càng ứng dụng công nghệ cao... và với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật thì định hướng chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, chương trình chỉ có thể xác định một số định hướng phát triển một số nhóm sản phẩm chủ yếu của ngành, và xây dựng những chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển. Đối với sự lựa chọn một sản phẩm cụ thể sẽ dành cho sự năng động của doanh nghiệp (nhà đầu tư) và vai trò của điều tiết của thị trường.
IV.1. QUAN ĐIỂM

Với định hướng phát triển ngành công nghiệp đến 2010 quan tâm chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu theo hướng kêu gọi, ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn có kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao như ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất vật liệu mới... nhằm đưa công nghệ mới vào sản xuất. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ tăng tỷ lệ nội địa hoá gắn với các ngành sản xuất linh kiện, phụ liệu, sửa chữa, bảo dưỡng... tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ các ngành công nghiệp này để tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phát triển công nghiệp Đồng Nai... Do đó, quan điểm phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử như sau:

1) Phát triển ngành công nghiệp điện – điện tử phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai, xu hướng phát triển trong nước và thế giới, trong đó xác định nội dung, biện pháp phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai cho phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu đặt ra, nhằm nâng cao năng lực sản xuất của ngành, tạo sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng ngày càng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp điện - điện tử, phát triển bền vững.
2) Phát huy nội lực và tập trung thu hút mạnh các nguồn lực từ bên ngoài vào phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử. Kêu gọi và khai thác tối đa đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện tử, tiếp thu công nghệ tiên tiến để tạo nền móng cho sự phát triển ngành, tạo nhiều sản phẩm phục vụ mục tiêu nội địa hoá thiết bị điện – điện tử, đồng thời tăng cường xuất khẩu.

3) Xác định bước đi phù hợp với lộ trình phát triển của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam và xu hướng phát triển của thế giới. Xây dựng chính sách, biện pháp hỗ trợ phát triển ngành phù hợp với điều kiện của địa phương và phù hợp với chính sách chung của Đảng và Nhà nước, đảm bảo những cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập.
IV.2. MỤC TIÊU 

IV.2.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục phát triển mạnh ngành công nghiệp điện - điện tử, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao, hiện đại... phát triển ngành công nghiệp điện, điện tử thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

IV.2.2. Mục tiêu cụ thể
Trên cơ sở định hướng phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai đến 2010, chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử nhằm đạt được một số mục tiêu cụ thể sau đây:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

2006-2010

	
	Ước 2005
	Năm 2010
	

	Toàn ngành
	42.476
	89.214
	16

	CN Điện – Điện tử 
	5.613
	16.455
	24

	Tỷ trọng (%)
	13,2
	18
	 


1) Tăng trưởng GTSXCN

Giai đoạn 2006 -2010, mục tiêu ngành tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy ngành phát triển tốc độ cao và ổn định. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 23 - 25%/năm.

Hiện nay có một số nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc đang có khuynh hướng chuyển đầu tư các sản phẩm linh kiện điện tử sang Việt Nam. Mặt khác thực tế thời gian qua cho thấy, các dự án điện - điện tử, nhất là điện tử  (chủ yếu linh kiện) thường đầu tư quy mô lớn, do đó nếu kêu gọi thu hút đầu tư được các dự án này thì tốc độ tăng của ngành còn có thể đạt mức cao hơn dự kiến. 
Tuy nhiên, đối với những loại dự án này, khi có vấn đề về thị trường cạnh tranh, quan hệ cung cầu thay đổi... thì cũng có nhiều nguy cơ giảm sút rất nhanh (như Công ty Fijitsu sản xuất bảng mạch điện tử, từ năm 2001 đến nay, sản xuất chỉ bằng trên 70% năm 2000 và một số doanh nghiệp khác sản xuất linh kiện giảm sút, làm cho giai đoạn 2001 – 2005 ngành chỉ tăng 14,3%/năm).

2) Cơ cấu

a) Cơ cấu giá trị gia tăng (VA):

Hiện nay, ngành công nghiệp điện - điện tử có giá trị gia tăng thấp, năm 2004 tỷ lệ VA/GO chỉ đạt 22,9%, thấp hơn bình quân chung toàn ngành (25,35%). Do đó, bên cạnh việc tiếp tục thu hút đầu tư lắp ráp các sản phẩm điện tử để phát triển công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử (sản xuất chi tiết, linh kiện...), ưu tiên quan tâm khuyến khích các dự án sản xuất trang thiết bị điện tử, kỹ thuật số, công nghệ cao để nâng giá trị gia tăng của ngành. Phấn đấu đến năm 2010, giá trị gia tăng (VA) của ngành chiếm trên 28%- 30% giá trị sản xuất của ngành.
b) Cơ cấu GTSXCN:

Với mục tiêu tăng trưởng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, cơ cấu ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2005 chiếm tỷ trọng 13,2% GTSXCN toàn ngành. Mục tiêu đến 2010, giá trị sản xuất ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm tỷ trọng 16 - 18% tổng GTSXCN toàn ngành, là một trong những ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu vào năm 2010.

IV.3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010.
IV.3.1. Xác định ngành, nhóm sản phẩm của chương trình
Ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai được xác định bao gồm 3 lĩnh vực chính đó là sản xuất trang thiết bị điện, vật liệu điện...; thiết bị văn phòng máy tính và sản phẩm điện tử (thiết bị điện tử, linh kiện, bưu chính viễn thông...). Là ngành gắn liền với công nghệ cao, công nghệ hiện đại, sự phát triển của ngành điện, điện tử mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, thúc đẩy sự phát triển của mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống, có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của tỉnh (gần 28%), tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Do đó cần tập trung ưu tiên phát triển trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng tới mũi nhọn về xuất khẩu.

Phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử nhằm khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, nhất là các tập đoàn lớn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, thu hút nhiều vốn (thâm dụng vốn). Đa dạng hoá các sản phẩm từ thiết bị điện đến các sản phẩm điện tử công nghiệp, công nghệ viễn thông, tin học... chuyển dần từ hình thức gia công lắp ráp sang thiết kế, chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

Riêng lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm là một ngành nghề còn mới đối với nước ta, những năm gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Trung tâm sản xuất phần mềm và xây dựng khu CN phát triển phần mềm. Đối với Đồng Nai, tuy xác định tầm quan trọng của ngành nhưng xuất phát từ điều kiện thực tế về nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật... về lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, do đó định hướng phát triển với từng bước đi thích hợp để có thể phát triển vào những năm sau 2010.

Trên cơ sở định hướng phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử đến 2010, chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006 – 2010 xác định ngành và nhóm sản phẩm tham gia chương trình gồm:
1) Ngành sản phẩm
Trên cơ sở phân ngành thống kê (cấp II), các ngành sản phẩm của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai bao gồm:
- Ngành sản xuất máy móc thiết bị điện gia dụng (một phần ngành 29)
- Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính (ngành 30).

- Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử (ngành 31).

- Ngành công nghiệp sản xuất radio, ti vi, thiết bị truyền thông (ngành 32).

2) Nhóm sản phẩm chủ yếu
Với đặc thù là ngành ứng dụng trình độ công nghệ cao, hiện đại, vòng đời của sản phẩm ngắn, xu hướng ngày càng ứng dụng công nghệ cao... và với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật thì việc định hướng sản phẩm chương trình là rất khó khăn. Do đó, chương trình chỉ có thể xác định một số định hướng phát triển của một số nhóm sản phẩm chủ yếu (ngành cấp 3) của ngành. Đối với sự lựa chọn một sản phẩm cụ thể, như đã phân tích ở đầu chương, sẽ dành cho sự lựa chọn của doanh nghiệp (nhà đầu tư).

Trên cơ sở hiện trạng về sản phẩm, công dụng, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và mục đích sử dụng, phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai tập trung vào 5 nhóm sản phẩm chính sau:

- Nhóm sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính: Bao gồm các sản phẩm văn phòng như máy tính, máy in, fax, photocopy...
- Nhóm sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện: Bao gồm các sản phẩm quạt điện, biến thế, ổn áp, dây cáp điện các loại, công tắc, bóng đèn, cầu chì, ổ cắm, ắc quy, công tơ điện...

- Nhóm sản phẩm điện tử gia dụng: Ti vi, DVD, radio, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà, camera, máy chụp hình...
- Nhóm sản phẩm linh kiện điện tử: Bao gồm các loại linh kiện điện tử phục vụ dân dụng và công nghiệp.
- Nhóm sản phẩm phần mềm: Bao gồm các phầm mềm sản xuất, gia công xuất khẩu và phục vụ nhu cầu nội địa.

IV.3.2. Định hướng cơ cấu nhóm sản phẩm

Phân tích hiện trạng của ngành điện - điện tử ở trên cho thấy, cơ cấu của ngành còn tập trung nhiều ở các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện (chiếm 43,6%) và lắp ráp thiết bị văn phòng, máy tính (chiếm 21,1%), sản xuất lắp ráp sản phẩm điện tử tiêu dùng chiếm 19,1%, các sản phẩm linh kiện điện tử chiếm khoảng 16,2%, hàm lượng kỹ thuật cao còn rất hạn chế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cần tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực lắp ráp để tận dụng lợi thế lao động rẻ, nhưng cần tập trung vào lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm cao cấp.

Mặc dù tiến trình hội nhập đặt ra cho ngành công nghiệp điện - điện tử nhiều sức ép nhưng vẫn có điểm lợi là có thể tận dụng nguồn linh kiện giá rẻ từ các nước trong khu vực. Điều này bù đắp phần nào hạn chế của khu vực sản xuất linh kiện điện tử trong nước. Nhờ đó, lợi thế lao động dễ phát huy hiệu quả. Nếu như lĩnh vực lắp ráp tiếp tục phát triển sẽ nhanh chóng thúc đẩy sự chuyển dịch ngành điện tử về phía đầu nguồn.

Trong cơ cấu hiện tại, thiết bị, vật liệu điện và điện tử gia dụng chiếm tỷ trọng cao (gần 63%). Vì vậy trong 5 năm tới, một mặt vẫn phải duy trì và tăng sản lượng loại thiết bị này, song cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm khác như máy tính, viễn thông, linh kiện điện tử, để đến năm 2010 cơ cấu các sản phẩm dự kiến như sau:

	Nhóm sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2010

	- Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính
	21,1%
	25%

	- Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện
	43,6%
	38%

	- Sản xuất thiết bị điện tử gia dụng
	19,1%
	17%

	- Sản xuất linh kiện điện tử 
	16,2%
	18%

	- Sản xuất, gia công phần mềm
	0,01%
	2%

	Tổng cộng
	100%
	100%


1) Nhóm sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính: 

Đây là nhóm sản phẩm cần có định hướng tăng nhanh để nâng cao chất lượng của ngành và phù hợp với xu hướng phát triển. Đồng Nai là một trong những địa phương có tỷ trọng ngành sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính lớn so với cả nước (tuy nhiên mới dừng lại ở việc lắp ráp các mảng linh kiện), do đó nếu tiếp tục thu hút đầu tư, những sản phẩm này rất có nhiều khả năng tăng nhanh, định hướng đến 2010 cơ cấu những nhóm sản phẩm này chiếm khoảng 25% ngành.

2) Nhóm sản phẩm thiết bị, vật liệu điện: 
Hiện nay, các sản phẩm kỹ thuật điện, vật liệu điện ngày càng tăng về nhu cầu do quá trình phát triển công nghiệp và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển mạnh các sản phẩm này ở các thành phần kinh tế. 
Thời gian tới, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, trong đó tập trung vào một số nhóm sản phẩm như máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt, dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng... phục vụ sản xuất và tiêu dùng (chủ yếu tập trung các doanh nghiệp trung ương như Công ty Thiết bị điện 4, Ắc quy Đồng Nai, Điện Quang...). 
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng những sản phẩm này sẽ có xu hướng chậm dần, do sự phát triển nhanh của các sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin... do đó định hướng cơ cấu 2010, nhóm sản phẩm này chiếm khoảng 38% ngành.
3) Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng: 
Với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ, trong đó ngành công nghiệp điện tử đang giữ vai trò tiên phong. Với nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và sự đa dạng của sản phẩm, phát triển mạnh sản phẩm điện tử là một định hướng không thể thiếu của một xã hội công nghiệp hoá. Những năm qua, lĩnh vực này của Đồng Nai cũng đã phát triển đáng kể, thời gian tới tiếp tục phát triển và tập trung vào một số nhóm sản phẩm với công nghệ ngày càng cao như sản phẩm kỹ thuật số, công nghệ không dây... Định hướng cơ cấu sản phẩm này đến năm 2010 chiếm khoảng 17% ngành.
4) Nhóm sản phẩm linh kiện điện tử: 
Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, sản phẩm đa dạng... các sản phẩm này từng bước  phục vụ sản xuất, lắp ráp trong nước và xuất khẩu. Đây là một trong những tiền đề hết sức quan trọng cho việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử trong thời gian tới. 
Với việc tiếp tục duy trì phát triển của các lĩnh vực lắp ráp, sản xuất sản phẩm điện tử hoàn chỉnh... đẩy mạnh khuyến khích thu hút đầu tư lĩnh vực này, để tiếp thu công nghệ cao và nâng giá trị gia tăng của sản phẩm. Định hướng đến 2010, tỷ trọng sản phẩm linh kiện chiếm khoảng trên 18% ngành.
5) Nhóm sản phẩm phần mềm: 
Trong Vùng, hiện nay các sản phẩm này tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh là chính. Đối với Đồng Nai, tuy đã có hình thành nhưng nhìn chung còn sơ khai, nhỏ lẻ và quy mô không đáng kể, chủ yếu là các cơ sở sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Hiện nay, trên địa bàn đã có một số doanh nghiệp đầu tư cho sản xuất phầm mềm, do đó cũng rất cần có định hướng cho phát triển mạnh vào những năm sau 2010. 

Dự kiến đến năm 2010, nhóm sản phẩm phần mềm chiếm khoảng 2% tổng giá trị của ngành công nghiệp điện - điện tử.
IV.3.3. Định hướng thiết kế sản phẩm
Một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong ngành công nghiệp điện - điện tử là khâu thiết kế sản phẩm. Đây là một khâu đòi hỏi công nghệ chất xám nhiều để hình thành những sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Hiện nay, đây là khâu yếu nhất của các doanh nghiệp trong nước do nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu, các sản phẩm hiện nay của các doanh nghiệp hầu hết nhập đồng bộ từ nước ngoài, hoặc gia công theo mẫu của nước ngoài là chính. Riêng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhìn chung khâu thiết kế được quan tâm đầu tư tốt.
Đối với ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai, từ nay đến 2010, cần tập trung phát triển mạnh khâu thiết kế sản phẩm, khuynh hướng phong phú, đa dạng, hữu ích, song không tập trung, số lượng nhân bản không lớn, mang tính tản mạn để ổn định thị trường tiêu thụ. Trước mắt tập trung các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện (máy biến thế, ổn áp, công tắc, bóng đèn, dây cáp điện...) và các sản phẩm điện tử tiêu dùng (tivi, Radio, DVD, Amply...) nhằm đáp ứng thị hiếu và đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, hạn chế sự phụ thuộc từ bên ngoài, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nội địa.
IV.3.4. Định hướng công nghệ sản xuất
Qua phân tích thực trạng của ngành công nghiệp điện - điện tử, định hướng công nghệ sản xuất của ngành thời gian tới tập trung vào một số lĩnh vực như sau:
1) Đối với lĩnh vực sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính: 

Chủ yếu là dùng cho lắp ráp máy tính, công nghệ lắp ráp chưa cao; phần lớn sử dụng phương pháp thủ công; công nghệ sử dụng trong sản xuất thiết bị viễn thông, thông tin chủ yếu sử dụng để lắp ráp, có sử dụng các máy móc tự động trên cơ sở "công nghệ lắp ráp bề mặt SMT". Do đó, định hướng công nghệ giai đoạn 2006 – 2010 cần tiếp tục thực hiện theo hướng sau:

- Cần tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực lắp ráp để tận dụng lợi thế lao động rẻ, nhưng cần tập trung vào lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm cao cấp... Thông qua phát triển công nghệ lắp ráp các sản phẩm sẽ có nhiều cơ hội để phát triển công nghệ cao trong sản xuất linh kiện điện tử, phát triển công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử.
- Ngoài ra, để đáp ứng về chất lượng sản phẩm và phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử theo hướng phát triển công nghệ nguồn, các doanh nghiệp cũng cần phải áp dụng công nghệ lắp ráp hiện đại (công nghệ lắp ráp bề mặt SMT), để có thể lắp ráp những sản phẩm có tính phức tạp, thu hút công nghệ sản xuất linh kiện.
2) Đối với lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện:
Hiện nay, nhìn chung công nghệ của các doanh nghiệp này cũng đạt mức trung bình tiên tiến khu vực và tương đối đồng đều đối với các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Công nghệ sử dụng trong lĩnh vực điện tử chuyên dụng và công nghiệp là các công nghệ đơn giản, phổ thông do các sản phẩm được sản xuất dưới dạng đơn chiếc, số lượng nhỏ. 

Lĩnh vực sản xuất thiết bị điện là lĩnh vực tập trung nhiều doanh nghiệp trong nước (QDTW), nhiều năm nay sản phẩm của các doanh nghiệp cũng đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian qua tốc độ đổi mới thiết bị công nghệ vẫn còn rất chậm, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp chủ yếu trung bình, một số sản phẩm trong nước như dây cáp điện, dây đồng nguyên liệu... vẫn còn phải nhập khẩu mặc dù trong nước đã sản xuất được nhưng chất lượng sản phẩm chưa cao, do sản xuất trên những dây chuyền chưa hiện đại.
Nhu cầu các sản phẩm này rất đa dạng và phong phú, hiện nay vẫn đang gia tăng cả về số lượng và chất lượng, do sự phát triển của nền kinh tế  và nhu cầu tiêu dùng... Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh sản phẩm ngày càng phức tạp, các sản phẩm này (máy biến thế, ắc quy, dây cáp điện, động cơ điện) là những sản phẩm được đánh giá là có khả năng cạnh tranh, và theo cam kết AFTA sẽ có thế suất bằng 0 – 5% vào năm 2006 (hiện nay thuế suất 10% - 15%). Trong khi đó các nước trong khu vực có trình độ công nghệ đi trước 15 - 20 năm, từ năm 2006, khi thực hiện cam kết AFTA đối với lĩnh vực này, mức độ cạnh tranh càng trở nên khốc liệt giữa sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu từ khu vực. Do đó, cần tăng cường đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, bán tự động đến tự động để sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, thay thế nhập khẩu. Ngoài ra, với việc nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm sẽ tạo cơ hội cho mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số thị trường khu vực như Lào, Campuchia...
3) Đối với lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử gia dụng:
Công nghệ chủ yếu cho sản xuất hàng điện tử gia dụng hiện nay trên địa bàn là các công nghệ đơn giản, phổ thông, bằng tay (công nghệ bán tự động, cắm linh kiện bằng tay), có doanh nghiệp đang đưa vào sử dụng máy cắm tự động và công nghệ hàn dán bề mặt (SMT). 
Các doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực này có Công ty điện tử Biên Hòa (sản xuất lắp ráp ti vi, DVD...) với công nghệ trung bình, sản phẩm tiêu thụ trong nước. Các doanh nghiệp nước ngoài tuy có hiện đại hơn nhưng nhìn chung vẫn là các công nghệ tính tự động hóa chưa cao.
Các sản phẩm điện tử gia dụng hiện nay có khả năng cạnh tranh thấp, hiện tại cạnh tranh trong nước đã ngày càng khốc liệt. Mặt khác, với thuế suất 0 – 5% vào 2006 theo cam kết AFTA, thì những sản phẩm này thật sự khó khăn trong cạnh tranh với các sản phẩm nổi tiếng của khu vực.
Định hướng thời gian tới về công nghệ, cần tiếp tục thực hiện theo cả hai hướng, cụ thể: 
- Tập trung đầu tư công nghệ cao (SMT), nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Trong ngắn hạn, cần tiếp tục thu hút đầu tư công nghệ vào lĩnh vực lắp ráp để tận dụng lợi thế lao động rẻ, nhưng cần tập trung vào lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm cao cấp như các sản phẩm kỹ thuật số (Ti vi, camera, máy chụp hình...).
4) Đối với lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ kiện:
Công nghệ sản xuất linh, phụ kiện cũng là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai, tuy nhiên công nghệ mới ở trình độ trung bình so với trình độ công nghệ trong lĩnh vực này của thế giới. Các sản phẩm linh kiện hiện nay chủ yếu vẫn là các sản phẩm cho lắp ráp các thiết bị điện (cuộn dây, micro motor, bảng mạch...). 

Các sản phẩm linh kiện điện tử (IC, tụ điện...) hầu như chưa có đầu tư phát triển do đây là những công nghệ nguồn, công nghệ cao... Việc thu hút đầu tư vào những lĩnh vực này đòi hỏi vốn lớn và kỹ thuật cao, nên rất khó có thể phát triển nếu không có những chính sách kêu gọi thích hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực...
Thời gian tới, tiếp tục kêu gọi thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực này (cả các sản phẩm linh kiện điện và điện tử), để nâng cao giá trị gia tăng của toàn ngành và góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử, phục vụ các dây chuyền lắp ráp các sản phẩm điện tử dân dụng và công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
5) Đối với lĩnh vực sản xuất phần mềm:
Giai đoạn 2006 – 2010, là thời kỳ chuẩn bị cho phát triển mạnh sản phẩm phần mềm cho giai đoạn sau 2010. Do đó cần khuyến khích và đa dạng hoá các hình thức sản xuất và gia công phần mềm trên địa bàn với mục tiêu hình thành nhóm sản phẩm và đội ngũ lao động chuyên nghiệp cho phát triển sau này.
Tóm lại, bối cảnh hội nhập đặt các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử trước nhiều khó khăn, thách thức. Nâng cao năng lực cạnh tranh là điều cần phải thực hiện để không bị thất thủ ngay ở thị trường nội địa. Trước thực trạng ngành công nghiệp điện - điện tử còn nhiều khó khăn, biện pháp trước mắt vẫn là khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, đầu tư vào công nghệ tiên tiến trong ngành đòi hỏi vốn và thị trường lớn, đội ngũ lao động chuyên sâu, do đó cần có những thông tin về thị trường công nghệ để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách thu hút đầu tư lựa chọn. Đối với các nước đi sau như Hàn Quốc, Đài Loan đến các nước ASEAN đều trải qua các chặng đường phát triển công nghệ như sau: 

- Giai đoạn 1: Chủ yếu gia công cho nước ngoài (5-10 năm). 

- Giai đoạn 2: Xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử bằng vốn đầu tư nước ngoài (10 - 20 năm). 

- Giai đoạn 3: Tiến tới xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử cho nước mình. 
Hiện nay Hàn Quốc và Đài Loan hiện đã ở giai đoạn 3 và đang cạnh tranh với các nước phát triển, đang giành lại một phần thị trường thế giới. Các nước ASEAN đang ở cuối giai đoạn 2 và đang tích cực vận động để chuyển mình sang giai đoạn 3.

Đối với Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, qua đánh giá thực trạng ngành công nghiệp điện - điện tử cho thấy ở Đồng Nai, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm đến trên 90% tổng số vốn của ngành, do đó có thể đánh giá ngành công nghiệp điện - điện tử đang ở giữa giai đoạn 1 và 2. Từ đó có thể xác định việc tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp điện - điện tử trong 5 năm tới là hết sức quan trọng.
Tuy nhiên, để có thể phát triển công nghệ ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai, cần đồng thời xúc tiến cả 3 bước:   

- Đẩy mạnh gia công lắp ráp, nâng cấp công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng, năng suất và tăng tính cạnh tranh.

- Gọi vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng các nhà máy sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị điện tử công nghiệp, chuyên ngành, các sản phẩm kỹ thuật cao, kỹ thuật số... phát triển công nghệ chế tạo.
- Tập trung đầu tư công nghệ để xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử (QDTW và NQD) để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở thị trường trong nước và thế giới.
IV.3.5. Định hướng thị trường

Đối với ngành công nghiệp điện - điện tử, việc xác định thị trường đối với từng nhóm sản phẩm chủ yếu là hết sức quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam chúng ta chuẩn bị hội nhập đầy đủ vào AFTA và gia nhập WTO. 
Tuy nhiên, xác định phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai 5 năm tới trọng tâm vẫn là thu hút đầu tư, công nghệ từ nước ngoài (giai đoạn 1 và 2) để đẩy mạnh xuất khẩu, nên xu hướng thị trường xuất khẩu vẫn chiếm một tỷ trọng cao từ 80 – 90% doanh số của ngành. 

Bên cạnh đó, việc không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm đang có thị trường trong nước (thiết bị điện, vật liệu điện...) là vấn đề hết sức quan trọng để tiếp tục chiếm lĩnh thị phần trong nước và tiếp cận thị trường xuất khẩu.
Với khả năng cạnh tranh hiện tại của các sản phẩm, thị trường ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai thời gian tới cần quan tâm tập trung:
1) Thị trường trong nước

Tập trung những sản phẩm thời gian qua đã có thị phần tốt, sản phẩm có uy tín gồm:

+ Các sản phẩm thiết bị văn phòng: Máy tính, máy in, fax, điện thoại... lắp ráp phục vụ trên địa bàn và mở rộng thị trường cả nước (như máy tính laptop VINACOM của Công ty TNHH Anh Nhân).
+ Các sản phẩm thiết bị điện: Máy biến thế, Ắc quy, động cơ, quạt điện, bóng đèn, thiết bị đóng cắt công nghiệp... 
+ Các sản phẩm vật liệu điện: Dây, cáp điện các loại, công tắc, ổ cắm, công tơ, thiết bị đóng ngắt...
+ Các sản phẩm điện tử gia dụng: Ti vi, DVD, máy giặt, tủ lạnh, camera, chụp hình...
+ Các loại linh kiện: Chủ yếu phục vụ lắp ráp trong nước, tuy nhiên số lượng và chủng loại hiện nay còn rất ít.
2) Thị trường xuất khẩu
Đối với thị trường xuất khẩu, nhìn chung rất ít cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước, có chăng cũng mang tính chất thăm dò hoặc số lượng nhỏ và thị trường một số nước ASEAN như Lào, Campuchia... Có thể xác định thị trường xuất khẩu các sản phẩm như sau:
- Sản phẩm linh kiện: Các loại linh kiện máy tính (bảng mạch, đế bảng mạnh), các loại linh kiện cho lắp ráp điện tử tiêu dùng (tivi, radio, DVD, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà...) và công nghiệp (điện ô tô, xe máy, hàng không, máy công nghiệp...)... chỉ có thị trường xuất khẩu mới có thể có doanh số tiêu thụ lớn (chủ yếu là các nhà đầu tư nước ngoài, tận dụng nguồn nhân công giá rẻ).
- Các sản phẩm điện tử gia dụng: Gồm các sản phẩm máy giặt, tủ lạnh, điều hoà... của các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng trên thế giới (Công ty SANYO).
- Sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện: Máy biến áp loại lớn, ắc quy, máy phát điện... của một số doanh nghiệp QDTW (số lượng nhỏ và thị trường cũng hạn chế).

- Sản phẩm phần mềm: Gia công xuất khẩu nước ngoài. Xu hướng này mới được hình thành trên địa bàn, do đó ngay từ bây giờ cần quan tâm khuyến khích để hình thành nhóm sản phẩm quan trọng của ngành công nghiệp điện - điện tử của tỉnh trong tương lai.
Tóm lại, thị trường của ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006 – 2010 chủ yếu vẫn là xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chính. Các doanh nghiệp trong nước tập trung khai thác thương hiệu đã có tại thị trường nội địa, nhằm giữ thị phần và cạnh tranh với hàng nhập khẩu khi hàng rào thuế quan được bãi bỏ theo các cam kết quốc tế trong tiến  trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
IV.3.6. Đầu tư và tái đầu tư
Ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành thâm dụng vốn, do đó để phát triển không thể không tập trung đầu tư để phát triển. Việc đầu tư được định hướng phù hợp với định hướng phát triển về sản phẩm và công nghệ, phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước, cụ thể:
1) Vốn đầu tư

Theo kết quả tính toán tại Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai đến 2010, ngành công nghiệp điện - điện tử cũng là một trong những ngành thâm dụng vốn, nếu tính toán theo hệ số ICOR bình quân chung toàn ngành thì nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 9.670 tỷ đồng (tương đương khoảng 600 triệu USD), gấp hai lần vốn đầu tư giai đoạn 2001 – 2005.
Với yêu cầu đầu tư cho ngành nói trên, ngành điện - điện tử sẽ là ngành có tỷ trọng về thu hút vốn đầu tư lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu thời gian tới, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, cơ chế chính sách đầu tư, kêu gọi, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử cũng hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành.

2) Cơ cấu vốn đầu tư

Với khả năng nguồn vốn đầu tư trong nước hạn hẹp, đối với ngành công nghiệp nói chung, hiện nay cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 25%, còn lại 75% là vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với đặc thù ngành công nghiệp điện - điện tử như đã phân tích phần thực trạng, dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong thời gian tới 90% là thu hút đầu tư nước ngoài, phần còn lại 10% là vốn đầu tư trong nước, chủ yếu là từ doanh nghiệp trung ương và dân doanh.

3) Các dự án ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...). Đối với các doanh nghiệp trong nước, tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm... trong đó dự kiến giai đoạn 2006 – 2010, công ty Thiết bị điện 4, Xí nghiệp Ắc quy... đầu tư thiết bị và nhà xưởng sản xuất máy biến áp, ắc quy... với vốn khoảng trên 150 tỷ đồng.
- Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...) phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng. Doanh nghiệp trong nước có công ty Sacom, Ngô Han... dự kiến đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.
- Các dự án sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính: Máy tính, màn hình, fax, máy in...
- Các dự án sản xuất sản linh kiện điện tử phục vụ lắp ráp các sản phẩm công nghiệp, gia dụng (thiết bị điều khiển điện tử trong các máy móc thiết bị, máy tính, ti vi, màn hình, thiết bị âm thanh, truyền thông...). Doanh nghiệp trong nước có Công ty Điện tử Biên Hòa dự kiến đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.
- Các dự án sản xuất sản phẩm điện tử hoàn chỉnh như các thiết bị tin học, thiết bị điện tử gia dụng kỹ thuật số (máy quay, chụp hình, thiết bị vô tuyến viễn thông...). Sản xuất chân tay giả bằng vi mạch điện tử phục vụ cộng đồng...

- Các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu mới khác (vật liệu sản xuất cáp quang, cáp ngầm cao thế, vật liệu điện tử, quang tử trên cơ sở chất polyme...).

- Các dự án sản xuất, gia công phần mềm.

IV.3.7. Định hướng phát triển nguồn nhân lực

Nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp điện, điện tử đến năm 2010 khoảng 46.000 người. Tốc độ tăng bình quân hàng năm 14 – 15%/năm. Hiện nay trình độ nguồn nhân lực theo đánh giá phần thực trạng là thấp so với một số quốc gia trong khu vực có ngành công nghiệp điện tử phát triển (Thái Lan, Malaysia, Indonesia...).
Với việc tiếp tục thu hút công nghệ ráp trong ngắn hạn và kêu gọi đầu tư sản xuất, nhất là công nghiệp phụ trợ sản xuất linh kiện, phụ tùng phụ vụ lắp ráp các sản phẩm điện tử và xuất khẩu. Qua tham khảo trình độ nguồn nhân lực của ngành công nghiệp điện - điện tử một số nước trong khu vực và nhu cầu của các doanh nghiệp điện – điện tử, định hướng chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2010 của ngành công nghiệp điện - điện tử như sau:
- Lao động qua đào tạo đạt trên: 90% (bao gồm cả doanh nghiệp tự đào tạo).

- Trình độ đại học: 6 – 8%.

- Cao đẳng, trung cấp: 8 – 10%.

- Công nhân kỹ thuật: 40 – 50%.
Mục tiêu dài hạn trong công nghiệp điện tử là đẩy mạnh sản xuất linh kiện và nghiên cứu thiết kế. Để thực hiện mục tiêu trên, chính sách đào tạo nhân lực được xem là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân lành nghề. Nguồn nhân lực chất lượng cao là cơ sở để có thể phát triển lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử cao cấp, đồng thời với giá nhân công rẻ và chất lượng cao sẽ là lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất linh kiện trong tương lai.

Đối với công nghiệp trong nước (tập trung các doanh nghiệp trung ương) cần tập trung phát triển mạnh khâu thiết kế sản phẩm, khâu đòi hỏi công nghệ chất xám nhiều, do đó cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ về nhân lực, hạ tầng. Mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ kĩ thuật nhằm thúc đẩy công nghiệp điện tử phát triển theo hướng tăng cường hàm lượng nghiên cứu và thiết kế, cần phải xem đây là ưu tiên số một và phải thực hiện ngay từ bây giờ để những năm tới đủ sức để có thể tiếp thu công nghệ hiện đại được chuyển giao từ đối tác nước ngoài, đồng thời phát triển hoạt động nghiên cứu ở các công ty trong nước.
Chương V
CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Các chính sách, giải pháp thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai, được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế của Địa phương. Những giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của ngành công nghiệp điện - điện tử được lựa chọn từ  ma trận SWOT xây dựng cho ngành... do đó, hệ thống chính sách, giải pháp phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tập trung vào một số vấn đề sau:

V.1. Chính sách, giải pháp về vốn đầu tư.
Trong phần định hướng về vốn đầu tư đã xác định (dựa trên tính toán theo hệ số ICOR trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015) giai đoạn 2006 – 2010, để đạt được mục tiêu chương trình đã đề ra, ngành công nghiệp điện - điện tử cần khoảng 600 triệu USD (bình quân mỗi năm 120 triệu USD), chiếm khoảng 15% tổng vốn đầu tư cần thu hút hàng năm cho toàn ngành công nghiệp. Đây là một nguồn vốn đầu tư rất lớn, đòi hỏi phải tập trung thu hút trong và ngoài nước mới có thể đạt được mục tiêu. 

Ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai, với đặc thù chủ yếu là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao, cơ cấu vốn đầu tư trong nước chỉ chiếm nhỏ (trong đó lại chủ yếu là các doanh nghiệp trung ương), với dự kiến nguồn vốn trong nước khoảng 10% (khoảng 60 triệu USD), còn lại là thu hút đầu tư từ nước ngoài khoảng 90% (520 triệu USD). Do đó, giải pháp về vốn cần phải xác định như sau:
V.1.1. Đối với nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Xác định lộ trình phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai trong giai đoạn 2006 – 2010 là giai đoạn xây dựng và phát triển bằng kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (thực tế giai đoạn 1996 – 2005 ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai hình thành và phát triển cũng từ thu hút vốn đầu tư nước ngoài). Do đó, thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp sau:
1. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án thuộc ngành công nghiệp điện - điện tử, trong đó quan tâm đến các dự án đầu tư từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, các quốc gia phát triển, các tập đoàn lớn.
a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước để cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn Tỉnh.
Để thu hút đầu tư, một trong những quan trọng và hiệu quả đó là cải thiện môi trường đầu tư, thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước. Đối với các biện pháp như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư đổi mới công nghệ và các hỗ trợ từ ngân sách khác... để cải thiện môi trường đầu tư cần phải có nguồn kinh phí và cũng tốn rất nhiều kinh phí, sau thời gian dài mới phát huy hiệu quả. Mặt khác, nếu có những điều kiện cơ sở hạ tầng tốt, có tiềm lực, nhưng công tác quản lý nhà nước yếu kém, cũng không thể thu hút đầu tư có hiệu quả. Do đó, một trong những biện pháp phát huy hiệu quả ngay và ít tốn kém về chi phí, mà Bộ máy chính quyền có thể thực hiện được là tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư. Để thực hiện được điều này, cần tập trung vào một số chính sách sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính: Công tác cải cách thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút đầu tư. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, chính sách thông thoáng, ổn định là các vấn đề được nhiều tập đoàn kinh tế lớn quan tâm nhất trong việc quyết định đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Đồng Nai. Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế và phương thức quản lý theo hướng tăng cường cơ chế “một cửa, tại chỗ”, rút ngắn thời gian cấp phép, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp KCN theo hướng “thông thoáng, đảm bảo chặt chẽ”.

- Thực hiện “Minh bạch hóa cơ chế, chính sách”: Việc minh bạch hóa cũng là một trong những biện pháp mạnh, nhằm công khai, cụ thể hoá chính sách (trong đó có những chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên như ngành công nghiệp điện - điện tử, công nghiệp cơ khí...), hạn chế những nhũng nhiễu, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư, cụ thể cần:

+ Tuyên truyền, công khai và thực hiện nghiêm túc việc cấp phép, đăng ký kinh doanh cho các nhà đầu tư theo hướng đơn giản hóa và rút ngắn thời gian.

+ Công khai các chính sách hỗ trợ, các quy hoạch, mặt bằng phát triển sản xuất công nghiệp, các chính sách về thuê đất từng khu vực, địa bàn... Chính sách thu hút đầu tư đối với ngành hàng.
+ Hỗ trợ các dịch vụ tư vấn pháp lý, khởi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử.
b) Đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư, trong đó coi công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử là một chương trình trọng tâm.
- Cần sớm nghiên cứu để hình thành Trung tâm xúc tiến đầu tư của Tỉnh, để có thể thực hiện công tác xúc tiến đầu tư mang tính chuyên nghiệp, tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại từ các nước có nền công nghiệp phát triển, đáp ứng yêu cầu xúc tiến kêu gọi đầu tư trong tình hình mới, từ đó kêu gọi thu hút các dự án ngành công nghiệp điện - điện tử có trình độ công nghệ cao, hiện đại, các tập đoàn lớn.
- Trong vận động, xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp nói chung, cần tập trung thu hút các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu... Các nhà đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn như cơ khí chế tạo, công nghiệp điện, điện tử, lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu mới... theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đã được phê duyệt. Trong đó, đối với ngành công nghiệp điện - điện tử, việc tổ chức xúc tiến đầu tư phải được xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể các danh mục dự án cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư.
- Bên cạnh việc kêu gọi thu hút đầu tư các dự án có công nghệ hiện đại, tập trung vào các dự án sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ nguồn... Những năm tới cần tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án sản xuất lắp ráp để thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển, từng bước nâng cao giá trị gia tăng của ngành.

- Hiện nay các dự án ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai chủ yếu là các quốc gia Châu Á (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...), các quốc gia phát triển ở Châu Âu, Mỹ... gần như chưa có. Nguyên nhân của tình hình do luồng chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, vốn từ các nước phát triển ở Châu Âu, Mỹ... chủ yếu mới tập trung di chuyển về các quốc gia đang phát triển như các nước NICs Châu Á, nơi có điều kiện về hạ tầng kỹ thuật phát triển, có nguồn nhân lực trình độ cao... Đối với Việt Nam, nhìn chung môi trường, nhân lực... chưa hấp dẫn, nên rất khó khăn trong việc thu hút các quốc gia này. Tuy nhiên, trong những năm tới, với lộ trình hiệp định Việt - Mỹ và gia nhập WTO, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, nhân lực... được cải thiện, sẽ có nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư từ các quốc gia này. Do đó, trong chương trình xúc tiến đầu tư những năm tới, ngoài các nước Châu Á, cần hết sức quan tâm đến các quốc gia phát triển ở Châu Âu, Mỹ... để kêu gọi những dự án có trình độ công nghệ cao, hiện đại cho ngành công nghiệp điện - điện tử.
c) Hỗ trợ các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chuyên ngành công nghiệp điện - điện tử thực hiện xúc tiến đầu tư.

Với định hướng hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, đồng ngành, trong đó có ngành công nghiệp điện - điện tử. Do đó, cần hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chuyên ngành công nghiệp điện - điện tử chi phí xúc tiến đầu tư, quan tâm, tạo điều kiện ưu tiên cho Công ty kinh doanh hạ tầng tham gia Đoàn xúc tiến đầu tư của Tỉnh tổ chức (có hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách cho từng chuyến đi).
2. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất ngành công nghiệp điện - điện tử.

Giai đoạn 2001 – 2005, nhiều dự án đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử, do mới đầu tư nên nhiều dự án chưa phát huy hết công suất. Bên cạnh đó, một số dự án mới thực hiện một phần vốn đăng ký hoặc đang có chiến lược phát triển giai sau khi đã phát huy hết công suất đầu tư. Do đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vốn (nuôi dưỡng các dự án), nâng cao năng lực sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai tiếp tục phát triển. Ngoài ra, việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có mặt trên địa bàn, phát triển sản xuất có hiệu quả còn là biện pháp tích cực để tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài thông qua các nhà đầu tư đã đầu tư tại Đồng Nai.
Để thực hiện được vấn đề trên, biện pháp, cần thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó đối với ngành công nghiệp điện - điện tử cần ưu tiên tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về các chế độ chính sách (thuê đất, thuế, xuất nhập khẩu...), về nguồn nhân lực. Hỗ trợ các điều kiện về cơ sở hạ tầng (điện, nước, thông tin liên lạc...), đất đai mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở công nhân và các vấn đề có liên quan như đưa rước công nhân, đào tạo nguồn nhân lực...
V.1.2. Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước
Bên cạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quyết định đối với phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006 – 2010, nguồn vốn đầu tư trong nước, tuy khó khăn và hạn hẹp nhưng là nguồn đóng một vai trò hết sức quan trọng để ngành công nghiệp điện - điện tử trong nước từng bước phát triển, tiếp thu công nghệ mới, tạo những điều kiện tiền đề cho phát triển ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam trong những giai đoạn sau. Giải pháp về vốn trong nước tập trung vào một số nội dung sau:
1. Tập trung huy động mọi nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới.

Ngoài ngồn ngân sách, nguồn vốn trong nước hiện nay tập trung cho ngành công nghiệp điện - điện tử chủ yếu vào một số nguồn chính sau:
- Vốn đầu tư từ tích lũy của các doanh nghiệp.

- Vốn do doanh nghiệp tự huy động.

- Vốn thu được từ cổ phần hóa, từ thị trường vốn.
- Vốn tín dụng.

a) Nguồn tích lũy (vốn tự có): Như phần hiện trạng đã nêu, vốn của các doanh nghiệp trong nước thuộc ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai rất nhỏ so với tổng số vốn của ngành, chỉ chiếm khoảng 10% so toàn ngành và hiệu quả đầu tư (lợi nhuận/vốn) cũng chưa cao. Với số vốn và hiệu quả như vậy khả năng tích luỹ của các doanh nghiệp trong nước, thiếu vốn vẫn là khó khăn thường xuyên của đa số các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn tự có là nguồn vốn chủ động của doanh nghiệp và đảm bảo mang lại hiệu quả cao hơn các nguồn vốn khác, do đó các doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất để có nguồn tích lũy để tái đầu tư.
b) Nguồn vốn tự huy động: Đây là một nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân mang tính tạm thời, chỉ giải quyết phần nào vốn lưu động hoặc đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần quan tâm để giải quyết những khó khăn trước mắt về vốn.

c) Nguồn cổ phần hoá, thị trường chứng khoán: Hiện nay khả năng huy động vốn từ cổ phần hóa các DNNN thuộc ngành hoặc thành lập  những công ty cổ phần mới, phát hành cổ phiếu, trái phiếu cũng chỉ có thể giải quyết vốn cho các dự án loại vừa và hiện tại cũng chưa hấp dẫn các nhà đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, đây là một kênh vốn đầy tiềm năng, có quy mô lớn mà các nước phát triển đã và đang thực hiện. Xu hướng những năm tới, nguồn vốn này là một nguồn chủ lực để các doanh nghiệp tiếp cận và phát triển sản xuất trong nền kinh tế hội nhập. Để tham gia được thị trường này, bản thân các doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một chiến lược phát triển (từ quy mô đầu tư, sản phẩm, thương hiệu...) mới có thể thu hút mạnh mẽ nguồn vốn này.

d) Nguồn vốn tín dụng ngân hàng: Khả năng cung ứng của nguồn này hiện tại cho các doanh nghiệp cũng rất lớn và là một trong những nguồn chính hiện nay. Từ thực tế các nguồn vốn trên, trong giai đoạn 2006-2010 nguồn vốn tín dụng vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các nguồn vốn trong nước, do đó các doanh nghiệp cần nghiên cứu, xây dựng các dự án mang tính khả thi cao, để đảm bảo hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn mới có thể tiếp cận được các nguồn vốn này. 
2. Ưu tiên nguồn vốn tính dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước (trung ương và địa phương) nhìn chung rất hạn hẹp, do đó cần xem xét ưu tiên các dự án ngành công nghiệp điện - điện tử trong nước, để thúc đẩy phát triển:
- Đối với các doanh nghiệp trung ương, cần tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước theo các chương trình dự án. Xác định các ngành công nghiệp điện - điện tử, cơ khí là những ngành mũi nhọn trong tương lai, do đó chính sách tín dụng của nhà nước đối với các dự án này cần được ưu đãi hơn so với mức thông thường.

- Đối với các doanh nghiệp của địa phương (doanh nghiệp ngoài quốc doanh), nguồn vốn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư của Tỉnh (thông qua Quỹ Đầu tư và phát triển của tỉnh) rất hạn chế, do đó cần xem xét ưu tiên cho các dự án đối với ngành công nghiệp điện - điện tử.
3. Hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án đầu tư ngành công nghiệp điện - điện tử, khi nguồn vốn ưu đãi không đáp ứng.
Đối với các dự án đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi, song nguồn vốn ưu đãi của nhà nước không thể cân đối, doanh nghiệp phải vay vốn tín dụng, cần có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư. Việc thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư chỉ thực hiện đối với các doanh nghiệp địa phương đầu tư sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp điện - điện tử thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực được xét chọn hàng năm (trong các nhóm sản phẩm của chương trình), có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong khi đó nguồn này không đủ đáp ứng, doanh nghiệp phải vay ngân hàng.
V.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp điện - điện tử.
Ngành công nghiệp điện - điện tử là một trong những ngành đòi hỏi mức độ đầu tư hạ tầng cao hơn các ngành công nghiệp khác (mặt bằng, cấp điện, nước, thông tin liên lạc...). Giải pháp đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những giải pháp cơ bản để tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai. Thời gian tới, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư ngành công nghiệp điện - điện tử.
Hiện nay, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp rất đa dạng, các khu công nghiệp mang tính chất đa ngành, điều này không thuận lợi và gây ảnh hưởng về môi trường sản xuất của các dự án ngành công nghiệp điện - điện tử, nhất là các dự án công nghệ cao (ví dụ như tính ổn định của nguồn điện, chất lượng hệ thống thông tin, liên lạc, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông, môi trường làm việc, môi trường không khí, hợp tác liên kết sản xuất trong ngành...).
Để hỗ trợ và phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử, sớm nghiên cứu cụ thể để hình thành khu công nghiệp chuyên ngành cho ngành công nghiệp điện - điện tử, nhằm đảm bảo về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ để ưu tiên thu hút đầu tư. Với chính sách ưu đãi chung của Nhà nước cho các địa phương, việc tạo điều kiện về môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, chi phí hạ tầng cạnh tranh... là động lực để thu hút các ngành hàng này (đây là biện pháp mà các nước công nghiệp mới NICs Châu Á thường áp dụng để khuyến khích pháp triển các ngành hàng chủ lực).

Giai đoạn 2006 – 2010 nghiên cứu lựa chọn vị trí thuận lợi (Long Thành hoặc Nhơn Trạch) để hình thành khu công nghiệp chuyên ngành công nghiệp điện - điện tử, có quy mô vừa (khoảng 150 – 200 ha). Việc hình thành khu công nghiệp chuyên ngành công nghiệp điện - điện tử trên cơ sở ngân sách sẽ xem xét cân đối ứng vốn thực hiện việc bồi thường giải tỏa và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, cho thuê lại không vì mục đích kinh doanh để đảm bảo phí sử dụng hạ tầng có tính cạnh tranh cao. Chủ đầu tư có thể giao cho Ban Quản lý các KCN. Trong trường hợp do ngân sách hạn hẹp nên chưa cân đối vốn kịp, có thể thực hiện theo phương thức bù lãi suất cho nhà đầu tư vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (hoặc có thể ngân sách cân đối một phần). Thời gian bù lãi suất được tính từ khi nhà đầu tư vay vốn đến khi ngân sách cân đối được vốn.
Ngoài ra, việc hình thành khu công nghệ cao hiện nay có thể chưa đủ những điều kiện cần thiết (vốn đầu tư, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách hỗ trợ, gần thành phố HCM là địa phương đang tập trung xây dựng khu công nghệ cao...). Do đó, trên cơ sở rà soát quỹ đất, cần xem xét dành khoảng 200 – 300 ha, ở khu vực thuận lợi (Nhơn Trạch) để định hướng phát triển các thành khu công nghệ cao cho những năm sau 2010, trong đó có ngành công nghiệp điện - điện tử.
V.3. Giải pháp về thị trường
Như đã phân tích phần hiện trạng, thị trường tiêu thụ của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai chiếm trên 80% là xuất khẩu, thị trường trong nước chiếm khoảng 15 – 20%. Do đó, thời gian tới việc kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp điện - điện tử phải tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó, với những sản phẩm đang có thị phần trong nước, cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường để phát triển sản xuất. Một số vấn đề về thị trường cần quan tâm như sau:
V.3.1. Thị trường xuất khẩu

Xác định thị trường xuất khẩu là thị trường trọng tâm của ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai. Với xu hướng phân công lao động quốc tế, ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành rất cần sự hợp tác cao để phát triển thị trường. Hiện nay, xuất khẩu hàng điện tử chủ yếu do các liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thực hiện, trong khoảng thời gian 5 năm tới, thị trường xuất khẩu hàng điện tử - tin học vẫn phải hội nhập vào các mạng phân phối của công ty nước ngoài.

Việc tìm thị trường xuất khẩu trước hết là nhiệm vụ của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Đồng Nai nhìn chung công tác nghiên cứu và phát triển thị trường là rất tốt. Đối với các doanh nghiệp trong nước, việc tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu là hết sức khó khăn, do đó rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước.
Hiện nay, trên giác độ quốc gia có chương trình xúc tiến thương mại. Ở tỉnh có chương trình xúc tiến thương mại của địa phương. Do đó, các doanh nghiệp cần quan tâm và tiếp cận các chương trình này để có thêm sự hỗ trợ của Nhà nước. Trên giác độ địa phương, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường và công khai các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Trung ương cho các doanh nghiệp tham gia. Đối với những sản phẩm ngành công nghiệp điện - điện tử của địa phương (trong các nhóm sản phẩm của chương trình), ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ một số hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Tỉnh và theo đúng những quy định của chính phủ tại Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010.

Hàng năm, các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ, xây dựng kế hoạch để Ngành thương mại tổng hợp chung thành chương trình, trình UBND tỉnh phê duyệt. Các doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ khi chương trình được chấp thuận và sau khi đã hoàn thành công việc.
V.3.2. Thị trường trong nước
Các sản phẩm đang có thị trường trong nước tập trung nhóm thiết bị điện, vật liệu điện (dây cáp, biến thế, động cơ, quạt, ắc quy...), các sản phẩm điện tử tiêu dùng (máy giặt, tủ lạnh, ti vi, vi tính, DVD,...) nhìn chung tiềm năng còn rất lớn. Với xu hướng phát triển nền kinh tế cả nước, những năm tới nhu cầu về các sản phẩm này sẽ gia tăng về số lượng và phong phú về chất lượng, mẫu mã. Do đó, các doanh nghiệp cần tập trung các biện pháp để phát triển thị trường, nâng cao thị phần. 

Về phía địa phương, đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc ngành công nghiệp điện - điện tử của địa phương (nằm trong nhóm sản phẩm của chương trình), chương trình xúc tiến thương mại sẽ quan tâm hỗ trợ một số lĩnh vực sau:
- Doanh nghiệp được cung cấp thông tin miễn phí về thị trường trong nước thông qua các cơ quan quản lí nhà nước, bộ phận xúc tiến thương mại của Tỉnh.

- Về hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc ngành công nghiệp điện - điện tử (sản xuất quạt điện, lắp ráp máy tính, biến thế, động cơ điện ...) thuê diện tích tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở trong nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc quản lí và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công, trong đó Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê diện tích gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong nước. Riêng hội chợ tổ chức tại các vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao được hỗ trợ tối đa 80%. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác này, được cân đối từ kinh phí khuyến công hàng năm của Tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng điều kiện quy định và chưa được hưởng bất kì một nguồn kinh phí nào cho hoạt động trên.
- Đối với những doanh nghiệp đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành được hỗ trợ một phần kinh phí. Nguồn và mức kinh phí hỗ trợ này được thực hiện thông qua chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh hàng năm.

- Đối với các hội trợ, triển lãm do ngành Thương mại và các ngành khác chủ trì, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng phù hợp với chương trình, ngân sách hỗ trợ 100% chi phí.

V.4. Giải pháp về công nghệ và chính sách khuyến khích phát triển khoa học – công nghệ.
Đối với các nước đi sau như Hàn Quốc, Đài Loan đến các nước ASEAN đều trải qua các chặng đường từ gia công cho nước ngoài (5-10 năm) đến xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử bằng vốn đầu tư nước ngoài (10-20 năm) và tiến tới xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử cho nước mình. Hàn Quốc và Đài Loan hiện đã ở giai đoạn xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử cho bằng nội lực và đang cạnh tranh với các nước phát triển, giành lại một phần thị trường thế giới. 
Các nước ASEAN đang ở cuối giai đoạn xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử bằng vốn đầu tư nước ngoài và tích cực vận động để chuyển mình sang giai đoạn xây dựng ngành công nghiệp điện tử cho riêng nước mình. Ngành công nghiệp điện - điện tử Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đang ở giữa giai đoạn phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử từ gia công cho nước ngoài, sang phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử bằng vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, để có thể phát triển công nghệ ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai, cần tiếp tục đẩy mạnh gia công lắp ráp (sản phẩm chất lượng cao), nâng cấp công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng, năng suất và tăng tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, giải pháp công nghệ quan trọng (trọng tâm) đó là tiếp tục gọi vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng các nhà máy sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị điện tử công nghiệp, chuyên ngành, các sản phẩm kỹ thuật cao, kỹ thuật số... phát triển công nghệ chế tạo. Ngoài ra, tuy hạn hẹp và nhỏ bé nhưng cần tập trung đầu tư để xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử (QDTW và NQD) để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở thị trường trong nước và thế giới. Một số giải pháp cần tập trung:
- Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu và triển khai là hai yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo sự phát triển độc lập vững vàng của ngành công nghiệp điện - điện tử. Hoạt động của nghiên cứu phát triển đòi hỏi sự đầu tư về trang thiết bị, đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong nhiều ngành kỹ thuật cùng phối hợp với nhau để cùng tạo ra một sản phẩm mới. Để đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, cần hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất. Liên kết các trung tâm, các viện nghiên cứu chuyên ngành với các doanh nghiệp sản xuất để ứng dụng công nghệ sản phẩm.
- Kêu gọi đầu tư nước ngoài, tiếp nhận chuyển giao công nghệ vào các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao như linh kiện điện tử, máy tính, bán dẫn... các thiết bị chính xác cho ngành hàng không, thiết bị tự động hóa và công nghệ vật liệu mới.

- Tiến hành nâng cấp trang bị và trang bị lại bằng những công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử của Trung ương và của địa phương, để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo cho hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

- Xây dựng các phương án hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước, theo hướng sản xuất vệ tinh, xây dựng mạng lưới kinh doanh thương mại và dịch vụ sửa chữa bảo hành trong một quy hoạch sắp xếp tổng thể. Đẩy mạnh sắp xếp doanh nghiệp để phát huy nguồn vốn đầu tư trong nước.
Đối với các doanh nghiệp của địa phương, ngoài giải pháp về công nghệ, giải pháp chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ là hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng, các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng Website...)  theo quy định tại chương trình số 8395/Ctr-HTQT và số 8396/Ctr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

V.5. Giải pháp về nguồn nhân lực

Là ngành gắn với công nghệ hiện đại, do đó nguồn nhân lực đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề cao và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu đổi mới công nghệ và tăng năng lực sản xuất là một đòi hỏi cấp thiết đối với ngành công nghiệp điện - điện tử. Do đó, công tác phát triển nguồn nhân lực cần tập trung:

- Mở rộng các loại hình đào tạo trên cơ sở các doanh nghiệp phải bỏ ra một phần vốn đầu tư để đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ công nhân viên của mình. Vận dụng phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các doanh nghiệp cần chủ động có kế hoạch đầu tư về con người và phải chịu một phần kinh phí đào tạo (ít nhất 50%). Ngân sách sẽ xem xét hỗ trợ đào tạo với từng dự án cụ thể của các doanh nghiệp địa phương.

- Khuyến khích việc áp dụng mô hình liên kết 4 bên (doanh nghiệp liên kết với trường, viện nghiên cứu, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản l‎ý nhà nước) trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao theo yêu cầu của doanh nghiệp. Tuỳ từng chương trình, dự án liên kết cụ thể, ngân sách Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí.
- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử của địa phương về công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó tập trung đội ngũ thiết kế, công nhân kỹ thuật... để tiếp cận công nghệ mới, thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

V.6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước
Tăng cường các giải pháp và chính sách chống buôn lậu, làm hàng nhái, hàng giả... đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong Vùng KTTĐPN để hỗ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển theo đúng định hướng quy hoạch phát triển Vùng.
V.7. Một số kiến nghị
Để ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung phát triển, hội nhập nền kinh tế thế giới, kiến nghị với Nhà nước quan tâm xây dựng và triển khai một số cơ chế chính sách sau:

1) Thống nhất công tác QLNN ngành công nghiệp điện - điện tử trên phạm vi cả nước từ trung ương đến địa phương. Thực hiện quản lý thống nhất về mặt Nhà nước đối với ngành công nghiệp  điện - điện tử trong toàn quốc bao gồm từ  sản xuất thiết bị điện tiêu dùng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị tin học, thiết bị điện tử chuyên dụng... chỉ có quản lý thống nhất ngành mới có thể phát huy vai trò điều tiết của Nhà nước trong đầu tư nghiên cứu phát triển và hoạch định các chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển ngành, tránh những lãng phí không đáng có và tập trung lực lượng phát triển ngành theo định hướng nêu trên. 
2) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử trên phạm vi quốc gia và Vùng lãnh thổ, nhằm định hướng cho phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử trong quá trình hội nhập.
3) Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử (ngành công nghiệp mũi nhọn), tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. Cần có cơ chế, chính sách đúng đắn cho chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2010 trên cơ sở phân tích thực trạng, xem ngành công nghiệp điện - điện tử như nền tảng về tự động hóa của các ngành công nghiệp khác, từ đó sẽ xây dựng chính sách đúng đắn về vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho ngành công nghiệp điện - điện tử và những giải pháp về thuế có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành.

4) Sản phẩm điện - điện tử hiện nay phải cạnh tranh trong môi trường sản phẩm ngoại nhập và chi phối thị trường trong nước. Do đó, để hổ trợ cho ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển, Nhà nước cần có chính sách hổ trợ nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ để nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, từng bước giành lại thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu, trước mắt xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các nước châu Phi cũng như Trung Đông.

5) Chính phủ tăng chi ngân sách hàng năm cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có chính sách hỗ trợ thuế, cung cấp tín dụng, bảo lãnh tín dụng để giúp cho việc các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới. Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho đầu tư nghiên cứu triển khai, nâng cấp các trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại các trường đại học, phối hợp các dự án, các chương trình nghiên cứu với các doanh nghiệp sản xuất. 

6) Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử: Đây là đội ngũ quan trọng trong quá trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ, do đó Nhà nước cần phải có các chính sách khuyến khích và thu hút các chuyên gia giỏi có trình độ chuyên môn cao, có khả năng đóng góp trí tuệ và công sức cho sự nghiệp phát triển của ngành. Các trường đại học, các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu cải tiến nội dung và chương trình đào tạo cho đội ngũ chuyên gia và công nhân kỹ thuật theo hướng đảm bảo học viên khi ra trường có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành trong tương lai.

7) Xây dựng đề án phối kết hợp giữa phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử với các chương trình quốc gia về Bưu chính - Viễn thông, Phát thanh - Truyền hình, Công nghệ - Thông tin và Tự động hóa. Đối với khu vực DNNN cần có sự điều phối về đầu tư phát triển sản xuất, loại bỏ tình trạng đầu tư theo ngành như hiện nay. Sự điều phối này nhằm tránh lãng phí không cần thiết nhưng vẫn tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh trên thương trường.

8) Công nghiệp điện tử của Việt Nam chủ yếu lắp ráp là chính, tỉ trọng giá trị nhập khẩu trong mỗi sản phẩm lớn, do đó từ 01/01/2006, khi lộ trình cắt giảm thuế quan theo CEPT/AFTA vào giai đoạn thuế suất 0 – 5%, các doanh nghiệp điện tử Việt Nam sẽ chịu những tác động nặng nề. Bởi vậy, nhiều nhà sản xuất điện tử đã kiến nghị Nhà nước có chính sách thuế nhập khẩu phụ tùng linh kiện điện tử hợp lý, để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất. Muốn vậy, Nhà nước phải giảm thuế nhập khẩu cho những linh kiện điện tử chủ yếu như: Đèn hình, loa, bo mạch... Cần duy trì mức thuế MFN và CEPT/AFTA cho mặt hàng đèn hình là 10% và 0%. Hay một số linh kiện khác cũng cần áp 2 mức thuế trên trong khoảng hợp lý như: Cuộn biến áp (3%  và 0%), loa (3% và 0%), tụ điện (0% và 0%)... Nhiều doanh nghiệp mong mỏi điều chỉnh mức thuế MFN ngang bằng mức thuế CEPT/AFTA.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở chương trình, với chức năng của nhiệm vụ của các Sở, ngành của tỉnh. Giao trách nhiệm cho các Sở, ngành triển khai thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho từng lĩnh vực, từng đối tượng, trình UBND tỉnh phê duyệt:

1) Sở Công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền và triển khai Chương trình đến các doanh nghiệp ngành điện, điện tử trên địa bàn.

2) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, trên cơ sở chương trình triển khai nghiên cứu quy hoạch hình thành khu công nghiệp chuyên ngành điện, điện tử và chính sách hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp thuộc ngành hàng. Ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp ngành điện, điện tử đầu tư theo chương trình. Tổ chức triển khai và hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

3) Ban Quản l‎‎ý các Khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về xúc tiến đầu tư các dự án đầu tư nước ngoài thuộc chương trình.
4) Sở Thương mại và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đối với doanh nghiệp ngành hàng điện, điện tử.
5) Sở Lao động: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành hàng.
6) Sở Khoa học – Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về phát triển khoa học – công nghệ.

7) Sở Tài chính: Chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Sở, ngành liên quan xây dựng và cân đối kế hoạch nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện các chương trình hỗ trợ.
Giao trách nhiệm cho Sở Công nghiệp, định kì hàng năm có báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình. Trong quá trình thực hiện đề án, nếu có vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kịp thời. Các Sở, ngành của Tỉnh có liên quan, quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình.

KẾT LUẬN

Trong giai đoạn 2001 – 2005, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai, ngành công nghiệp điện - điện tử đã có những bước phát triển nhất định, giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp. Đề án điều chỉnh "Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010" đã tóm tắt tình hình triển khai chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2001 – 2005, tình hình thực hiện các mục tiêu đề ra, những kết quả đạt được và những mặt chưa đạt được. Bên cạnh đó, đề án đã đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoại 2001 - 2005, nêu các mặt thuận lợi, các khó khăn, tồn tại của ngành.

Đề án cũng đã đánh giá hiện trạng và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử Việt Nam, liên hệ đến phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và nghiên cứu xu hướng phát triển của các nước Châu Á... Trên cơ sở hiện trạng, xu hướng phát triển trong nước, trên thế giới và định hướng phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai, đề án đã xây dựng chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai trên một số nội dung chính như xác định quan điểm, mục tiêu và định hướng nhóm sản phẩm, công nghệ, thị trường, vốn đầu tư...
Để thực hiện mục tiêu, định hướng chương trình, đề án đã xây dựng và đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện - điện tử, gồm các giải pháp về vốn đầu tư, thị trường, công nghệ, đào tạo lao động... cùng một số kiến nghị đối với Nhà nước trong việc triển khai chương trình. Bên cạnh đó, đề án cũng đã đề xuất phân công tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo phối hợp các cơ quan tổ chức thực hiện tốt chương trình.

Trong khuôn khổ xây dựng một đề án địa phương, có tham khảo trong nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong khi đó chiến lược phát triển, cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù cho ngành công nghiệp điện - điện tử của cả nước và Vùng chưa được hình thành, do đó đề án không trách khỏi những khiếm khuyết. Tuy nhiên, với sự quan tâm và coi trọng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử của tỉnh và với việc hỗ trợ một số điều kiện nhất định trong phạm vi cho phép của địa phương, phù hợp với những quy định pháp luật của Nhà nước trong tiến trình hội nhập. Hy vọng rằng, ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành quả, góp phần sớm đưa Đồng Nai trở thành một tỉnh công nghiệp theo tinh thần nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ Đồng Nai lần thứ VIII đã đề ra.

CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN
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